
         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP Dược- 

2 11/1 Thắng
Thịnh

Trung

Cường

Trang
Long Oanh Vương Minh Giáp Huệ Lâm Lụa

H.

Phương
Hương Thanh Anh Luyến Tuyến Bộ

Dung

(A)

Đức

(Nam)
Thịnh Thịnh Huyền Loan

5 12/1 Hiếu
Duyên

Luân

Kỳ

Linh
Hương Luyến Lượng Thanh Hương Phương Kiên Châm Mến Nga Khoa Hằng Hằng Hồng Khánh

Dung

(B)
Thật

Khởi

(TT)
Duyên An Trường

4 13/1 Ngân
Khởi

Luận

Lượng

Dịu
Vinh Liên Tươi Huệ Én Giang Tuyết Duyên Thịnh Linh Phúc Hoa Hạnh Vương Bộ Quỳnh Nam Khởi Khởi Hài Vân

5 14/1 X. Long
Thịnh

Trung

Nhàn

Vân
Quý Đào Thái Hà Anh Trang Phòng Giang

H.

Phương
Phú Bách Yến Xuân Tuyến Khánh Anh

Nhất

(Thật)
Thịnh Thịnh Bắc Oanh

6 15/1 T. Long
Chính

Đồng

Nhung

Hiếu
Long Oanh Vương Thúy Giáp Đạo Kiên Vĩnh Nghị Sinh Thanh Tuyết Hải Vương Bộ Mận

Đức

(Nam)
Vương Chính Lan Phương

T7 16/1 Thắng
Xuân

Huyền

Kỳ

Trang
Hương Nhung Lượng Cường Hương Trịnh Tuyết Lụa

V.

Phương
Thủy Giang Hậu Trinh

Dương

Thêm
Khánh Mai Thật

Khởi

(TT)
Xuân Hài Trường

Phương

Loan
Mai

CN 17/1 Hiếu
Duyên

Luân

Dũng

Linh
Vinh Giang Tươi Minh Én Huệ Phòng Châm Mến Hương Khoa Anh Luyến Hồng Bộ Hiền Nam

Thịnh

(TT)
Duyên Dung Loan

Oanh

Tiếp

Yªn L¹c, ngµy 07  th¸ng  01 n¨m 2021 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân 

lực kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ 

chuyên môn, chứng chỉ hành nghề tương 

đương để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D kt. Gi¸m ®èc

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Văn Hiếu

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 11 tháng 01 năm 2021 đến 17 tháng 01 năm 2021

Trùc 24 giê
Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK Trùc Cấp cứu Trùc Nội Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o vÖ
L¸i 

xe

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quang+ 

T.Trú

Đọc 

Xquang
Siêu âm XN

Trực 

dịch



         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP Dược- 

2 04/1 X. Long
Khởi

Luận

Hiếu

Bích
Hương Luyến Lượng Minh Hương Đạo Tuyết Châm

H.

Phương
Thủy Phúc Tuyết Phương Tuyến Khánh Quỳnh Thật Khởi Khởi Huyền Oanh

5 05/1 T. Long
Thịnh

Trung

Cường

Trang
Vinh Oanh Tươi Thanh Én Huệ Phòng Duyên

V.

Phương
Hương Bách Anh Luyến Vương Bộ Anh Nam Thịnh Thịnh Hài Phương

4 06/1 Thắng
Duyên

Luân

Kỳ

Linh
Quý Giang Thái Huệ Anh Phương Kiên Vĩnh Mến Nga Thanh Hậu Hạnh Hồng Khánh Mận

Nhất

(Thật)
Bách Duyên Dung Loan

5 07/1 Hiếu
Thịnh

Trung

Dũng

Dịu
Long Nhung Vương Liên Giáp Giang Tuyết Lụa

H.

Phương
Linh Khoa Yến Trinh Tuyến Bộ Mai

Đức

(Nam)
Thịnh Thịnh Lan Trường

6 08/1 Ngân
Xuân

Huyền

Lượng

Vân
Hương Luyến Lượng Hà Hương Trang Phòng Châm Thịnh Phú Giang Hoa Hải Hồng Khánh Hiền Thật

Khởi

(TT)
Xuân Hài Vân

T7 09/1
X. 

Long

Chính

Đồng

Hạnh

Nhàn
Vinh Đào Tươi Minh Én Đạo Kiên Duyên Nghị Sinh Phúc Hằng Xuân

Dương

Thêm
Bộ Hằng Nam

Thịnh

(TT)
Chính Bác Phương

Oanh

Tiếp
Vệ

CN 10/1
T. 

Long

Khởi

Luận

Hiếu

Nhung
Quý Oanh Thái Thanh Anh Huệ Tuyết Vĩnh

V.

Phương
Thủy Bách Oanh Phương Vương Khánh Tuyết

Nhất

(Thật)
Khởi Khởi Nhung Oanh

Vân

Trường
Thoa

Yªn L¹c, ngµy 30  th¸ng  12  n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân 

lực kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ 

chuyên môn, chứng chỉ hành nghề tương 

đương để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D kt. Gi¸m ®èc

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Văn Hiếu

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 04 tháng 01 năm 2021 đến 10 tháng 01 năm 2021

Trùc 24 giê
Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK Trùc Cấp cứu Trùc Nội Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o vÖ
L¸i 

xe

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quang+ 

T.Trú

Đọc 

Xquang
Siêu âm XN

Trực 

dịch



         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP Dược- 

2 28/12 Hiếu
Duyên

Thảo

Nhàn

Kỳ
Vinh Luyến Tươi Hà Én Trang Kiên Vĩnh

H.

Phương
Sinh Khoa Oanh Xuân Tuyến Bộ Mận Nam Phương Duyên Huyền Trường

5 29/12 Ngân
Thịnh

Luân

Nhung

Hiếu
Quý Oanh Thái Minh Anh Giang Tuyết Lụa Nghị Thủy Phúc Tuyết Phương Hồng Khánh Mai

Nhất

(Thật)
Thịnh Thịnh Nhung Vân

4 30/12 X. Long
Khởi

Luận

Bích

Trịnh
Long Tuyết Vương Thanh Giáp Đạo Phòng Giang

H.

Phương
Hương Huyền Anh Luyến Vương Bộ Hiền

Đức

(Nam)
Khởi Khởi Hài Oanh

5 31/12 T. Long
Duyên

Thảo

Trang

Cường
Hương Luyến Lượng Huệ Hương Huệ Kiên Châm

V.

Phương
Nga Bách Hậu Hạnh Tuyến Khánh Hằng Thật Bách Duyên Bắc Phương

6 1/1 Thắng
Xuân

Trung

Linh

Kỳ
Vinh Giang Tươi Liên Én Phương Tuyết Duyên Mến Linh Thanh Yến Hằng Vương Bộ Tuyết Nam

Khởi

(TT)

Xuân
Dung Trường

Oanh

Tiếp
Thoa

T7 2/1 Hiếu
Chính

Đồng

Dịu

Dũng
Quý Đào Thái Thúy Anh Trịnh Phòng Vĩnh Thịnh Phú Giang Hoa Xuân

Dương

Thêm
Khánh

Dung

(A)

Nhất

(Thật)

Thịnh

(TT)
Chính Huyền Loan

Vân

Trường

Mai

V. An

CN 3/1 Ngân
Thịnh

Luân

Nhàn

Vân
Long Nhung Vương Hà Giáp Trang Kiên Lụa Nghị Sinh Khoa Hằng Phương Hồng Bộ

Dung

(B)

Đức

(Nam)
Thịnh Thịnh Bắc Vân

Phương

Loan
Lan

Yªn L¹c, ngµy 24  th¸ng  12  n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân 

lực kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ 

chuyên môn, chứng chỉ hành nghề tương 

đương để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D kt. Gi¸m ®èc

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Văn Hiếu

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 28 tháng 12 năm 2020 đến 03 tháng 01 năm 2021

Trùc 24 giê
Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK Trùc Cấp cứu Trùc Nội Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o vÖ
L¸i 

xe

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quang+ 

T.Trú

Đọc 

Xquang
Siêu âm XN

Trực 

dịch



         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP Dược- 

2 21/12 T. Long
Thịnh

Trung

Dịu

Dũng
Quý Nhung Thái Thúy Anh Trịnh Kiên Lụa

H.

Phương
Phú Huyền Hoa Hằng Tuyến Khánh Hiền

Nhất

(Thật)
Thịnh Thịnh Huyền Phương

5 22/12 Thắng
Duyên

Luân

Nhàn

Cường
Long Luyến Vương Hà Giáp Trang Phòng Giang Thịnh Sinh Thanh Oanh Xuân Vương Bộ Hằng

Đức

(Nam)
Vương Duyên Huyền Loan

4 23/12 Hiếu
Khởi

Luận

Nhung

Lượng
Hương Hồng Lượng Minh Hương Giang Tuyết Châm Nghị Thủy Khoa Tuyết Phương Hồng Khánh Tuyết Thật Khởi Khởi Bắc Trường

5 24/12 Ngân
Thịnh

Trung

Đức

Hiếu
Vinh Oanh Tươi Thanh Én Đạo Phòng Vĩnh

H.

Phương
Hương Phúc Anh Luyến Tuyến Bộ

Dung

(A)
Nam Thịnh Thịnh Hài Vân

6 25/12 X. Long
Chính

Đồng

Bích

Kỳ
Quý Đào Thái Huệ Anh Huệ Kiên Lụa

V.

Phương
Nga Bách Hậu Hải Hồng Khánh

Dung

(B)

Nhất

(Thật)
Bách Chính Nhung Oanh

T7 26/12
T. 

Long

Duyên

Thảo

Trang

Hạnh
Long Tuyết Vương Liên Giáp Phương Tuyết Giang Mến Linh Huyền Hằng Trinh

Dương

Thêm
Bộ Quỳnh

Đức

(Nam)
Vương Duyên Dung Phương

Phương

Loan

Lan

V. An

CN 27/12 Thắng
Khởi

Luận

Linh

Dũng
Hương Nhung Lượng Thúy Hương Trinh Phòng Châm Thịnh Phú Thanh Hoa Hằng Vương Khánh Anh Thật Khởi Khởi Hài Loan

Vân

Trường
Vệ

Yªn L¹c, ngµy 17  th¸ng  12  n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân 

lực kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ 

chuyên môn, chứng chỉ hành nghề tương 

đương để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D kt. Gi¸m ®èc

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Văn Hiếu

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 20 tháng 12 đến 27 tháng 12 năm 2020 

Trùc 24 giê
Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK Trùc Cấp cứu Trùc Nội Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o vÖ
L¸i 

xe

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quang+ 

T.Trú

Đọc 

Xquang
Siêu âm XN

Trực 

dịch



         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP Dược- 

2 14/12 Ngân
Chính

Thảo

Trang

Hiếu
Long Nhung Vương Huệ Giáp Huệ Tuyết Vĩnh

H.

Phương
Linh Bách Hằng Hạnh Tuyến Bộ Tuyết Nam Phương Chính Huyền Vân

5 15/12 X. Long
Khởi

Luận

Dịu

Dũng
Hương Oanh Lượng Hồng Hương Phương Phòng Duyên

V.

Phương
Phú Huyền Hoa Hằng Hồng Khánh

Dung

(A)

Nhất

(Nam)
Khởi Khởi Huyền Oanh

4 16/12 T. Long
Thịnh

Trung

Nhàn

Trinh
Vinh Luyến Tươi Liên Én Trịnh Kiên Lụa Mến Sinh Thanh Oanh Xuân Vương Bộ

Dung

(B)

Đức

(Nam)
Thịnh Thịnh Nhung Phương

5 17/12 Thắng
Duyên

Đồng

Nhung

Cường
Quý Hồng Thái Thúy Anh Giang Tuyết Giang Thịnh Thủy Khoa Hậu Phương Tuyến Khánh Quỳnh Nam

Khởi

(TT)
Duyên Hài Loan

6 18/12 Hiếu
Chính

Thảo

Đức

Lượng
Long Nhung Vương Hà Giáp Đạo Phòng Châm Nghị Hương Giang Yến Hải Vương Bộ Anh

Nhất

(Nam)
Vương Chính Bắc Trường

T7 19/12 Ngân
Xuân

Luân

Bích

Hiếu
Hương Đào Lượng Thanh Hương Huệ Kiên Vĩnh

V.

Phương
Nga Phúc Anh Luyến

Dương

Thêm
Khánh  Mận

Đức

(Nam)

Thịnh

(TT)
Xuân Nhung Vân

Phương

Loan

Thoa

V. An

CN 20/12
X. 

Long

Khởi

Luận

Trang

Kỳ
Vinh Tuyết Tươi Huệ Én Phương Tuyết Duyên Mến Linh Bách Tuyết Hạnh Hồng Bộ Mai Nam Khởi Khởi Dung Oanh

Vân

Trường
Mai

Yªn L¹c, ngµy 12  th¸ng  12  n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân 

lực kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ 

chuyên môn, chứng chỉ hành nghề tương 

đương để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D kt. Gi¸m ®èc

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Văn Hiếu

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 14 tháng 12 đến 20 tháng 12 năm 2020 

Trùc 24 giê
Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK Trùc Cấp cứu Trùc Nội Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o vÖ
L¸i 

xe

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quang+ 

T.Trú

Đọc 

Xquang
Siêu âm XN

Trực 

dịch



         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP Dược- 

2 07/12 Thắng
Thịnh

Trung

Bích

Cường
Hương Luyến Thái Minh Hương Đạo Kiên Giang

H.

Phương
Linh Phúc Tuyết Luyến Tuyến Khánh

Dung

(B)

Đức

(Nam)
Thịnh Thịnh Hài Loan

5 08/12 Hiếu
Duyên

Đồng

Trang

Hiếu
Vinh Đào Vương Huệ Én Huệ Tuyết Châm Luân Thủy Bách Hằng Hạnh Vương Bộ Quỳnh Nam Vương Duyên Huyền Trường

4 09/12 Ngân
Chính

Thảo

Dịu

Thanh
Quý Nhung Lượng Hồng Anh Trang Phòng Vĩnh

V.

Phương
Phú Huyền Hoa Hằng Hồng Khánh Anh

Nhất

(Nam)

Khởi

(TT)
Chính Dung Vân

5 10/12 X. Long
Khởi

Luận

Nhàn

Kỳ
Long Tuyết Tươi Liên Giáp Dũng Kiên Duyên Mến Linh Thanh Oanh Xuân Tuyến Bộ  Mận

Đức

(Nam)
Khởi Khởi Huyền Oanh

6 11/12 T. Long
Xuân

Hà

Nhung

Trinh
Hương Luyến Ln�n Thúy Hương Phương Tuyết Lụa Thịnh Nga Khoa Hậu Hải Hồng Khánh Hiền Nam

Khởi

(TT)
Xuân Hài Phương

T7 12/12 Thắng
Thịnh

Trung

Đức

Trịnh
Vinh Oanh Thái Hà Én Giang Phòng Giang Nghị Hương Giang Yến Phương

Dương

Thêm
Bộ Mai

Nhất

(Nam)

Thịnh

(TT)
Thịnh Bắc Loan

Vân

Trường

Vệ

V. An

CN 13/12 Hiếu
Duyên

Đồng

Bích

Cường
Quý Đào Vương Minh Anh Huệ Kiên Châm Luân Sinh Phúc Anh Luyến Vương Khánh Hằng

Đức

(Nam)
Vương Duyên Nhung Trường

Oanh

Tiếp
Lan

Yªn L¹c, ngµy 03  th¸ng  12  n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân 

lực kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ 

chuyên môn, chứng chỉ hành nghề tương 

đương để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D kt. Gi¸m ®èc

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Văn Hiếu

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 07  tháng 12 đến 13 tháng 12 năm 2020 

Trùc 24 giê
Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK Trùc Cấp cứu Trùc Nội Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o vÖ
L¸i 

xe

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quang+ 

T.Trú

Đọc 

Xquang
Siêu âm XN

Trực 

dịch



         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP Dược- 

2 30/11 X. Long
Chính

Thảo

Đức

Trịnh
Vinh Luyến Tươi Hà Én Giang Phòng Châm

H.

Phương
Linh Giang Hậu Luyến Tuyến Bộ Anh

Đức

(Thật)
Phương Chính Huyền oanh

5 01/12 T. Long
Khởi

Luận

Bích

Cường
Quý Đào Liên Minh Anh Đạo Kiên Duyên Nghị Sinh Phúc Tuyết Trinh Hồng Khánh  Mận Nam Khởi Khởi Nhung Phương

4 2/12 Thắng
Thịnh

Trung

Trang

Hiếu
Long Nhung Thái Huệ Giáp Huệ Tuyết Lụa Luân Thủy Bách Hoa Hạnh Vương Bộ Hiền Thật Thịnh Thịnh Dung Loan

5 3/12 Hiếu
Duyên

Đồng

Dịu

Thanh
Hương Tuyết Vương Hồng Hương Trang Phòng Giang

V.

Phương
Linh Huyền Hằng Hằng Tuyến Khánh Mai

Nhất

(Nam)
Phương Duyên Bắc Trường

6 4/12 Ngân
Chính

Thảo

Nhàn

Kỳ
Vinh Luyến Lượng Liên Én Dũng Kiên Châm Mến Phú Thanh Oanh Hải Vương Bộ Hằng

Đức

(Thật)

Khởi

(TT)
Chính Dung Vân

T7 5/12
X. 

Long

Xuân

Hà

Nhung

Lượng
Quý Hồng Tươi Thúy Anh Phương Tuyết Duyên Thịnh Nga Khoa Anh Luyến

Dương

Thêm
Khánh Tuyết Nam

Thịnh

(TT)
Xuân Hài Phương

Vân

Trường

Thoa

V. An

CN 6/12
T. 

Long

Khởi

Luận

Đức

Trịnh
Long Oanh Liên Hà Giáp Giang Phòng Lụa Nghị Hương Giang Hậu Trinh Hồng Bộ

Dung

(A)
Thật Khởi Khởi Bắc Oanh

Phương

Loan
Mai

Yªn L¹c, ngµy 26  th¸ng  11  n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân 

lực kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ 

chuyên môn, chứng chỉ hành nghề tương 

đương để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D kt. Gi¸m ®èc

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Văn Thắng

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 30 tháng 11 đến 06 tháng 12 năm 2020 

Trùc 24 giê
Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK Trùc Cấp cứu Trùc Nội Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o vÖ
L¸i 

xe

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quang+ 

T.Trú

Đọc 

Xquang
Siêu âm XN

Trực 

dịch



         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP Dược- 

2 16/11 T. Long
Khởi

Trung

Nhàn

Trinh
Long Nhung Liên Liên Giáp Đạo Kiên Châm Phương Linh Thanh Yến Tú Tuyến Bộ Hằng Thật Khởi Khởi Huyền Phương

5 17/11 Thắng
Chính

Thảo

Nhung

Cường
Hương Tuyết Thái Thúy Hương Dũng Tuyết Duyên Mến Nga Khoa Anh Hằng Hồng Khánh Tuyết

Nhất

(Nam)

Thịnh

(TT)
Chính Dung Loan

4 18/11 Hiếu
Thịnh

Luận

Linh

Hiếu
Vinh Luyến Vương Hà Én Phương Phòng Lụa Thịnh Hương Giang Hậu Phương Vương Bộ

Dung

(A)

Đức

(Thật)
Thịnh Thịnh Hài Trường

5 19/11 Ngân
Duyên

Đồng

Đức

Trịnh
Quý Oanh Lượng Minh Anh Giang Kiên Giang Phương Linh Phúc Tuyết Hạnh Tuyến Khánh

Dung

(B)
Nam

Khởi

(TT)
Duyên Huyền Vân

6 20/11 X. Long
Chính

Thảo

Bích

Trang
Long Đào Tươi Huệ Giáp Đạo Tuyết Vĩnh Nghị Sinh Bách Hoa Hải Vương Bộ Quỳnh Thật Bách Chính Bắc Oanh

T7 21/11
T. 

Long

Xuân

Hà

Dịu

Thanh
Hương Nhung Liên Hồng Hương Huệ Phòng Châm Luân Thủy Huyền Hằng Luyến

Dương

Thêm
Khánh Anh

Nhất

(Nam)

Thịnh

(TT)
Xuân Nhung Phương

Oanh

Tiếp

Thoa

V. An

CN 22/11 Thắng
Khởi

Trung

Nhàn 

Trinh
Vinh Tuyết Thái Liên Én Dũng Kiên Duyên Mến Phú Thanh Oanh Xuân Hồng Bộ Mận

Đức

(Thật)
Khởi Khởi Dung Loan

Vân

Trường
Mai

Yªn L¹c, ngµy 12  th¸ng  11  n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân 

lực kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ 

chuyên môn, chứng chỉ hành nghề tương 

đương để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D kt. Gi¸m ®èc

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Văn Hiếu

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 16  tháng 11 đến 22 tháng 11 năm 2020 

Trùc 24 giê
Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK Trùc Cấp cứu Trùc Nội Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o vÖ
L¸i 

xe

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quang+ 

T.Trú

Đọc 

Xquang
Siêu âm XN

Trực 

dịch



         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP Dược- 

2 9/11 Ngân
Chính

Thảo

Dịu

Thanh
Hương Nhung Lượng Hồng Hương Huệ Phòng Giang Phương Linh Huyền Hằng Xuân Tuyến Khánh

Dung

(A)

Nhất

(Nam)
Phương Chính Huyền Loan

5 10/11 X. Long
Thịnh

Luận

Nhàn

trinh
Vinh Luyến Tươi Liên Én Giang Kiên Vĩnh Luân Phú Thanh Oanh Hạnh Vương Bộ

Dung

(B)

Đức

(Thật)

Thịnh

(TT)
Thịnh Bắc Trường

4 11/11 T. Long
Duyên

Đồng

Nhung

Cường
Quý Hồng Liên Thúy Anh Dũng Tuyết Châm Mến Nga Khoa Anh Tú Hồng Khánh Quỳnh Nam

Thịnh

(TT)
Duyên Nhung Vân

5 12/11 Thắng
Thịnh

Luận

Linh

Kỳ
Long Luyến Thái Hà Giáp Trang Phòng Duyên Phương Linh Giang Hậu Hằng Tuyến Bộ Anh Thật Thịnh Thịnh Dung Oanh

6 13/11 Hiếu
Xuân

Hà

Đức

N. 

Phương

Hương Oanh Vương Minh Hương Trịnh Kiên Lụa Thịnh Hương Phúc Tuyết Luyến Hồng Khánh Hiền
Nhất

(Nam)
Vương Xuân Hài Phương

T7 14/11 Ngân
Chính 

Thảo

Bích

Tramg
Vinh Đào Lượng Huệ Én Đạo Tuyết Giang Nghị Sinh Bách Hoa Xuân

Dương

Thêm
Bộ Mận

Đức

(Thật)
Bách Chính Bắc Trường

Phương

Loan

Vệ

V. An

CN 15/11
X. 

Long
Duyên

Dịu

Thanh
Quý Nhung Tươi Hồng Anh Huệ Phòng  Vĩnh Luân Thủy Huyền Hằng Hạnh Vương Khánh Mai Nam

Thịnh

(TT)
Duyên Nhung Loan

Oanh

Tiếp
Lan

Yªn L¹c, ngµy 05  th¸ng  11  n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân 

lực kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ 

chuyên môn, chứng chỉ hành nghề tương 

đương để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D kt. Gi¸m ®èc

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Văn Hiếu

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 09  tháng 11 đến 15 tháng 11 năm 2020 

Trùc 24 giê
Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK Trùc Cấp cứu Trùc Nội Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o vÖ
L¸i 

xe

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quang+ 

T.Trú

Đọc 

Xquang
Siêu âm XN

Trực 

dịch



         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP Dược- 

2 2/11 Thắng
Duyên

Đồng

Bích

Cường
Vinh Luyến Thái Huệ Én Đạo Tuyết Giang Phương Linh Bách Hoa Luyến Tuyến Bộ Quỳnh

Đức

(Thật)
Phương Duyên Dung Loan

5 3/11 Hiếu
Thịnh

Trung

Dịu

N. 

Phương

Quý Đào Vương Hồng Anh Huệ Phòng Châm Nghị Thủy Huyền Hằng Xuân Hồng Khánh Anh Nam Thịnh Thịnh Huyền Trường

4 4/11 Ngân
Luận

Hà

Nhàn

Thanh
Long Tuyết Lượng Liên Giáp Giang Kiên Duyên Luân Phú Thanh Oanh Hạnh Vương Bộ Hiền Thật

Thịnh

(TT)
Thanh Huyền Vân

5 5/11 X. Long
Chính 

Thảo

Nhung

L. 

Phương

Hương Hồng Tươi Thúy Hương Dũng Tuyết Lụa Phương Linh Khoa Anh Trinh Tuyến Khánh Mận
Nhất

(Nam)
Phương Chính Nhung Oanh

6 6/11 T. Long
Duyên

Đồng

Linh

Cường
Vinh Luyến Liên Hà Én Trang Phòng Vĩnh Mến Nga Giang Hậu Tú Vương Bộ Mai

Đức

(Thật)

Thịnh

(TT)
Duyên Dung Phương

T7 7/11 Thắng
Xuân

Trung

Hiếu

Đức
Quý Oanh Thái Minh Anh Trịnh Kiên Giang Thịnh Hương Phúc Tuyết Hằng

Dương

Thêm
Khánh Hằng Nam

Thịnh

(TT)
Xuân Hài Trường

Phương

Loan

Thoa

V. An

CN 8/11 Hiếu
Thịnh

Luận

N. 

Phương

Bích

Long Đào Vương Huệ Giáp Đạo Tuyết Châm Nghị Sinh Bách Hoa Luyến Hồng Bộ Tuyết Thật Thịnh Thịnh Bắc Loan
Vân

Trường
Mai

Yªn L¹c, ngµy 29  th¸ng  10  n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân 

lực kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ 

chuyên môn, chứng chỉ hành nghề tương 

đương để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D kt. Gi¸m ®èc

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Văn Hiếu

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 02  tháng 11 đến 08 tháng 11 năm 2020 

Trùc 24 giê
Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK Trùc Cấp cứu Trùc Nội Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o vÖ
L¸i 

xe

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quang+ 

T.Trú

Đọc 

Xquang
Siêu âm XN

Trực 

dịch



         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP Dược- 

2 26/10 X. Long
Chính 

Thảo

Linh

L. 

Phương

Quý Luyến Tươi Minh Anh Dũng Phòng Lụa Phương Linh Phúc Tuyết Hằng Tuyến Khánh Hiền Nam Phương Chính Nhung Loan

5 27/10 T. Long
Khởi

Hà

Đức

Hiếu
Long Đào Liên Huệ Giáp Trang Kiên Vĩnh Thịnh Sinh Bách Hoa Luyến Vương Bộ Mận Thật Khởi Khởi Hài Phương

4 28/10 Thắng
Duyên

Đồng

Dịu

Kỳ
Hương Tuyết Thái Hồng Hương Đạo Tuyết Giang Nghị Thủy Huyền Hằng Xuân Hồng Khánh Mai

Nhất

(Nam)

Khởi

(TT)
Duyên Bắc Oanh

5 29/10 Hiếu
Thịnh

Trung

Bích

N. 

Phương

Vinh Nhung Vương Liên Én Huệ Phòng Châm Phương Linh Thanh Yến Hạnh Tuyến Bộ Hằng
Đức

(Thật)
Thiịnh Thịnh Huyền Vân

6 30/10 Ngân
Xuân

Luận

Nhàn

Cường
Quý Luyến Lượng Thúy Anh Giang Kiên Duyên Luân Phú Khoa Oanh Trinh Hồng Khánh Tuyết Nam

Khởi

(TT)
Xuân Nhung Trường

T7 31/10
X. 

Long

Chính 

Thảo

Nhung

L. 

Phương

Long Hồng Tươi Hà Giáp Dũng Tuyết Lụa Mến Nga Giang Anh Tú
Dương

Thêm
Bộ

Dung

(A)
Thật

Thịnh

(TT)
Chính Dung Loan

Oanh

Tiếp

Vệ

V. An

CN 1/11
T. 

Long

Khởi

Hà

Linh

Hiếu
Hương Oanh Liên Minh Hương Trang Phòng Vĩnh Thịnh Hương Phúc Hậu Hằng Vương Khánh

Dung

(B)

Nhất

(Nam)
Khởi Khởi Hài Oanh

Vân

Trường
Lan

Yªn L¹c, ngµy 22  th¸ng  10  n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân 

lực kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ 

chuyên môn, chứng chỉ hành nghề tương 

đương để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D kt. Gi¸m ®èc

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Văn Hiếu

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 26  tháng 10 đến 01 tháng 11 năm 2020 

Trùc 24 giê
Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK Trùc Cấp cứu Trùc Nội Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o vÖ
L¸i 

xe

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quang+ 

T.Trú

Đọc 

Xquang
Siêu âm XN

Trực 

dịch



         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP Dược- 

2 19/10 Hiếu
Duyên

Luận

Bích

Kỳ
Long Tuyết Tươi Liên Giáp Giang Tuyết Châm Mến Linh Giang Hậu Tú Bộ Mai Thật

Khởi

(TT)
Duyên Bắc Trường

3 20/10 Ngân
Thịnh

Trung

Linh

L.Phương
Hương Nhung Lượng Thúy Hương Dũng Phòng Duyên Phương Hương Phúc Tuyết Hằng Khánh Hằng

Nhất

(Nam)
Thịnh Thịnh Dung Vân

4 21/10 X. Long
Chính 

Thảo

Đức

Hiếu
Vinh Luyến Liên Hà Én Trang Kiên Lụa Thịnh Sinh Bách Hoa Luyến Bộ Tuyết

Đức

(Thật)
Bách Chính Hài Oanh

5 22/10 T. Long
Khởi

Hà

Dịu

Thanh
Quý Oanh Thái Minh Anh Đạo Tuyết Vĩnh Phương Linh Huyền Hằng Xuân Khánh

Dung

(A)
Nam Khởi Khởi Huyền Phương

6 23/10 Thắng
Duyên

Đồng

Bích

Trang
Long Đào Vương Huệ Giáp Trịnh Phòng Giang Nghị Thủy Thanh Yến Hạnh Bộ

Dung

(B)
Thật Vương Xuân Bắc Trường

T7 24/10 Hiếu
Xuân

Luận

Nhàn

N. 

Phương

Hương Tuyết Tươi Hồng Hương Huệ Kiên Châm Luân Phú Khoa Oanh Trinh Khánh Quỳnh
Nhất

(Nam)

Thịnh

(TT)
Duyên Nhung Loan

Vân 

trường

Vệ

V. An

CN 25/10 Ngân
Thịnh

Trung

Nhung

Cường
Vinh Nhung Liên Liên Én Giang Tuyết Lụa Mến Nga Giang Anh Tú Bộ Anh

Đức

(Thật)
Thiịnh Thịnh Dung Vân

Phương 

loan
Mai

Yªn L¹c, ngµy 15 th¸ng  10  n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân 

lực kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ 

chuyên môn, chứng chỉ hành nghề tương 

đương để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D kt. Gi¸m ®èc

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Văn Hiếu

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 19  tháng 10 đến 25 tháng 10 năm 2020 

Trùc 24 giê
Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK Trùc Cấp cứu Trùc Nội Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o vÖ
L¸i 

xe

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quang+ 

T.Trú

Đọc 

Xquang
Siêu âm XN

Trực 

dịch



         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP Dược- 

2 19/10 Hiếu
Duyên

Luận

Linh

Thanh
Hương Tuyết Thái Thúy Hương Huệ Phòng Vĩnh Phương Linh Khoa Anh Trinh Tuyến Khánh Tuyết

Nhất

(Nám)
Phương Chính Hài Vân

3 20/10 Ngân
Thịnh

Trung

Nhung

Hiếu
Vinh Nhung Lượng Hà Én Giang Kiên Giang Luân Nga Bách hậu Phương Vương Bộ

Dung

(A)

Đức

(Thật)
Khởi Khởi Huyền Trường

4 21/10 X. Long
Chính 

Thảo

Nhàn

Kỳ
Quý Luyến Vương Minh Anh Phương Tuyết Châm Mến Hương Phúc Tuyết Tú Hồng Khánh

Dung

(B)
Nam Vương Duyên Huyền Loan

5 22/10
T. 

Long

Khởi

Hà

Cường

Dịu
Long Hồng Tươi Huệ Giáp Dũng Phòng Duyên Phương Linh Giang Hoa Hằng Tuyến Bộ Quỳnh Thật Thịnh Thịnh Dung Phương

6 23/10 Thắng
Xuân

Đồng

Bích

Hiếu
Hương Oanh Liên Hồng Hương  Đạo Kiên Lụa Thịnh Sinh Huyền Hằng Xuân Hồng Khánh Hiền

Nhất

(Nám)

 Khởi

(TT)
Chính Hài Oanh

T7 24/10 Hiếu
Duyên

Luận

Linh

Đức
Vinh Đào Thái Liên Én Trịnh Tuyết Vĩnh Nghị Thủy Thanh Yến Hạnh

Dương

Thêm
Bộ Anh

Đức

(Thật)

Thịnh

('TT)
Xuân Bắc Trường

Phương 

Loan

Lan

V. An

CN 25/10 Ngân
Thịnh

Trung

Dịu

Thanh
Quý Tuyết Vương Thúy Anh Huệ Phòng Giang Luân Phú Khoa Oanh Trinh Vương Khánh Mận Nam Khởi Khởi Nhung Phương

Oanh

Tiếp
Thoa

Yªn L¹c, ngµy 08 th¸ng  10  n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân 

lực kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ 

chuyên môn, chứng chỉ hành nghề tương 

đương để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D kt. Gi¸m ®èc

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Văn Hiếu

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 19  tháng 10 đến 25 tháng 10 năm 2020 

Trùc 24 giê
Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK Trùc Cấp cứu Trùc Nội Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o vÖ
L¸i 

xe

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quang+ 

T.Trú

Đọc 

Xquang
Siêu âm XN

Trực 

dịch



         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP Dược- 

2 05/10 Ngân
Duyên

Luận
Đức Vinh  Đào Tươi Liên Én Trịnh Kiên Châm Phương Linh Giang Yến Hạnh Tuyến Bộ

Dung

(B)

Đức

(Thật)
Phương Duyên Huyền Vân

3 06/10 X. Long
Thịnh

Trung
Trang Quý Luyến Lượng Thúy Anh Giang Tuyết Duyên Nghị Phú Thanh Oanh Trinh Hồng Khánh Quỳnh Nam Thịnh Thịnh Nhung Oanh

4 07/10 T. Long
Chính 

Thảo
Nhung Long Nhung Liên Hà Giáp Trang Phòng Giang Luân Nga Khoa Hậu Phương Vương Bộ Hiền Thật

Khởi

(TT)
Chính Bắc Phương

5 08/10 Thắng
Khởi

Hà
Dịu Hương Luyến Thái Minh Hương Huệ Kiên Vĩnh Phương Linh Bách Tuyết Tú Tuyến Khánh Anh

Nhất

(Nám)
Khởi Khởi Huyền Loan

6 09/10 Hiếu
Xuân

Đồng

Nhàn

Kỳ
Vinh Hồng Vương Huệ Én Dũng Tuyết Châm Mến Hương Phúc Hoa Hằng Vương Bộ Mận

Đức

(Thật)
Vương Xuân Dung Trường

T7 10/10 Ngân
Duyên

Luận

Bích

Hiếu
Quý Oanh Tươi Hồng Anh Đạo Phòng Duyên Thịnh Sinh Giang Hằng Xuân

Dương

Thêm
Khánh Mai Nam

Thịnh

(TT)
Duyên Hài Vân

Phương

Loan

Vệ

V. An

CN 11/10
X. 

Long

Thịnh

Trung

Đức

Cường
Long Đào Liên Liên Giáp Trịnh Kiên Giang Nghị Thủy Thanh Yến Hạnh Hồng Bộ Hằng Thật Thịnh Thịnh Bắc Oanh

Vân

Trường
Mai

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 05  tháng 10 đến 11 tháng 10 năm 2020 

Trùc 24 giê
Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK Trùc Cấp cứu Trùc Nội Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o vÖ
L¸i 

xe

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quang+ 

T.Trú

Đọc 

Xquang
Siêu âm XN

Trực 

dịch

Yªn L¹c, ngµy 01  th¸ng  10  n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân 

lực kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ 

chuyên môn, chứng chỉ hành nghề tương 

đương để đảm bảo vị trí trực thay thế.

P. Phßng KH- §D kt. Gi¸m ®èc

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Quyền Nguyễn Văn Hiếu



         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP Dược- 

2 28/9 Thắng
Thịnh

Trung
Bích Quý Luyến Thái Hồng Anh Huệ Kiên Châm Phương Linh Bách Hằng Xuân Tuyến Khánh Hiền Nam Thịnh Thịnh Nhung Trường

3 29/9 Hiếu
Khởi

Luận
Đức Long Oanh Lượng Liên Giáp Trịnh Tuyết Duyên Thịnh Thủy Phúc Yến Luyến Vương Bộ Hải Thật Khởi Khởi Hài Phương

4 30/9 Ngân
Duyên

Hà
Trang Hương Đào Vương Thúy Hương Giang Phòng Giang Nghị Phú Giang Oanh Trinh Hồng Khánh Anh

Nhất

(Nám)
Vương Duyên Bắc Vân

5 01/10 X. Long
Thịnh

Trung
Nhung Vinh Tuyết Tươi Hà Én Trang Kiên Vĩnh Phương Linh Thanh Hậu Phương Tuyến Bộ Mận

Đức

(Thật)
Thịnh Thịnh Huyền Oanh

6 02/10 T. Long
Chính 

Thảo
Dịu Quý Luyến Liên Minh Anh Huệ Tuyết Châm Luân Nga Khoa Tuyết Tú Hồng Khánh Mai Nam

Thịnh

(TT)
Chính Nhung Loan

T7 03/10 Thắng
Xuân

Đồng

Nhàn

Kỳ
Long Nhung Thái Huệ Giáp Dũng Phòng Duyên Mến Hương Bách Hoa Hằng

Dương

Thêm
Bộ Hằng Thật Bách Xuân Dung Phương

Loan

Tiếp

Thoa

V. An

CN 04/10 Hiếu
Khởi

Hà

Bích

Hiếu
Hương Oanh Vương Hồng Hương Đạo Kiên Giang Thịnh Sinh Phúc Hằng Xuân Vương Khánh Tuyết

Nhất

(Nám)
Khởi Khởi Hài Loan

Phương

Trường
Lan

Yªn L¹c, ngµy  24  th¸ng 9 n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân 

lực kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ 

chuyên môn, chứng chỉ hành nghề tương 

đương để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D kt. Gi¸m ®èc

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Văn Hiếu

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 28  tháng 09  đến 04 tháng 10 năm 2020 

Trùc 24 giê
Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK Trùc Cấp cứu Trùc Nội Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o vÖ
L¸i 

xe

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quang+ 

T.Trú

Đọc 

Xquang
Siêu âm XN

Trực 

dịch



         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP Dược- 

2 21/9 X. Long
Khởi

Luận

Dịu

Nhàn
Long Tuyết Tươi Huệ Giáp Giang Tuyết Giang Luân Linh Thanh Hoa Hằng Tuyến Bộ Mận Thật Khởi Khởi Dung Oanh

3 22/9 T. Long
Duyên

Huyền
Bích Hương Nhung Lượng Hồng Hương Huệ Phòng Vĩnh Phương Sinh Khoa Hằng Xuân Vương Khánh Mai

Nhất

(Nám)
Phương Duyên Huyền Trường

4 23/9 Thắng
Thịnh

Trung
Đức Vinh Oanh Liên Liên Én Đạo Kiên Duyên Thịnh Thủy Bách Yến Luyến Hồng Bộ Hằng

Đức

(Thật)
Thịnh Thịnh Huyền Loan

5 24/9 Hiếu
Khởi

Thảo
Trang Quý Luyến Thái Thúy Anh Trịnh Tuyết Châm Nghị Linh Phúc Oanh Trinh Tuyến Khánh Tuyết Nam Khởi Khởi Hài Phương

6 25/9 Ngân
Xuân

Hà
Nhung Long Đào Vương Hà Giáp Giang Phòng Giang Mến Phú Giang Hậu Phương Hồng Bộ

Dung

(A)
Thật Vương Xuân Bắc Vân

T7 26/9
X. 

Long

Chính

Huyền

Dịu

Kỳ
Hương Tuyết Tươi Minh Hương Trang Kiên Vĩnh Lực Nga Thanh Tuyết Tú

Dương

Thêm
Khánh

Dung

(B)
Thật

Thinh

(TT)
Chính Nhung Oanh

Phương

Loan

Vệ

V. An

CN 27/9
T. 

Long

Duyên

Thảo

Nhàn

Thủy
Vinh Nhung Liên Huệ Én Dũng Tuyết Duyên Luân Hương Khoa Hoa Hạnh Vương Bộ Quỳnh

Nhất

(Nám)

Khởi 

(TT)
Duyên Dung Loan

Vân

Trường
Mai

Đọc 

Xquang

Yªn L¹c, ngµy  17  th¸ng 9 n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân 

lực kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ 

chuyên môn, chứng chỉ hành nghề tương 

đương để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D kt. Gi¸m ®èc

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Văn Hiếu

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 21  tháng 09  đến 27 tháng 09 năm 2020 

Trùc 24 giê
Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK Trùc Cấp cứu Trùc Nội Trực ĐY

Siêu âm XN
Trực 

dịch

Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o vÖ
L¸i 

xe

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quang+ 

T.Trú



         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP Dược

2 07/9 T. Long
Thịnh

Trung
Trang Vinh Nhung Tươi Hà Én Dũng Phòng Duyên Phương Linh Khoa Hậu Phương Tuyến Bộ Hiền

Đức

(Thật)
Thịnh Thịnh Nhung

Phương  

Loan

3 08/9 Thắng
Luận

Hà
Nhung Quý Oanh Lượng Minh T.Anh Trịnh Kiên Châm Thịnh Nga Phúc Anh Tú Hồng Khánh Quỳnh Nam

Thịnh

(TT)
Phúc Huyền

Vân 

Trường

4 9/9 Hiếu
Khởi

Thảo

Dịu

Nhàn
Long Hồng Liên Huệ Giáp Giang Tuyết Giang Nghị Hương Bách Hoa Hằng Vương Bộ Hải Thật Khởi Khởi Bắc

Oanh 

Tiếp

5 10/9 Ngân
Duyên

Đồng
Bích Hương Luyến Thái Hồng Hương Huệ Phòng Vĩnh Luân Linh Giang Hằng Xuân Tuyến Khánh Anh

Nhất

(Nám)

Thịnh

(TT)
Duyên Nhung

Phương 

Loan

6 11/9 T. Long
Thịnh

Trung
Đức Vinh Đào Vương Liên Én Trang Kiên Duyên Mến Sinh Thanh Yến Luyến Vương Bộ Mận

Đức

(Thật)
Thịnh Thịnh Dung

Vân 

Trường

T7 12/9
T. 

Long

Chính

Huyền

Thủy

Kỳ
Quý Tuyết Tươi Thúy T.Anh Dũng Tuyết Châm Lực Thủy Khoa Oanh Trinh

Dương

Thêm
Khánh Mai Nam

Khởi

(TT)
Chính Hài

Oanh 

Tiếp

Vân

Trường
Mai

CN 13/9 Thắng
Khởi

Thảo

Trang

Cường
Long Nhung Liên Hà Giáp Trịnh Phòng Giang Thịnh Phú Bách Hậu Phương Hồng Bộ Hằng Thật Khởi Khởi Bắc

Phương  

Loan

Oanh

Tiếp
Vệ

Yªn L¹c, ngµy  03  th¸ng 9 n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân 

lực kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ 

chuyên môn, chứng chỉ hành nghề tương 

đương để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D kt. Gi¸m ®èc

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Văn Hiếu

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 07  tháng 09  đến 13 tháng 09 năm 2020 

Trùc 24 giê
Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK Trùc Cấp cứu Trùc Nội Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o vÖ
L¸i 

xe

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quang+ 

T.Trú

Đọc 

Xquang
Siêu âm XN

Trực 

dịch



         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP Dược

2 31/8 Ngân
Khởi

Thảo
Huệ Quý Đào Vương Liên T.Anh Phương Tuyết Lụa Nghị Linh Hồng Oanh Luyến Tuyến Khánh Hải Nam  Khởi  Khởi Huyền

Oanh

Tiếp

3 1/9 X. Long
 Thịnh

Trung
Trang Long Tuyết Lượng Thúy Giáp Trang Phòng Vĩnh Phương Phú Thanh Hậu Phương Vương Bộ Anh Thật Thịnh Thịnh Bắc

Phương - 

Loan

4 2/9
T. 

Long

Xuân

Đồng

Nhung

Quyền
Hương Oanh Tươi Minh Hương Dũng Kiên Duyên Thịnh Nga Khoa Anh Duyên Hồng Khánh Mận

Nhất

(Thật)

Khởi

(TT)
Xuân Hài

Vân  

Trường

Phương 

Loan
Vệ

5 3/9 Thắng
Luận

Duyên
Dịu Vinh Đào Liên Hồng Én Trịnh Tuyết Châm Nghị Linh Bách Hoa Tú Tuyến Bộ Mai

Đức

(Thật)
Bách Duyên Huyền

Oanh  

Tiếp

6 4/9 Hiếu
Chính

Huyền
Bích Quý Tuyết Vương Liên T.Anh Giang Phòng Giang Mến Hương Phúc Hằng Xuân Hồng Khánh Hằng Nam Vương Chính Nhung

Phương - 

Loan

T7 5/9 Ngân
Khởi

Thảo

Thủy

Linh
Long Oanh Tươi Thúy Giáp Phương Kiên Lụa Luân Sinh Hồng Yến Luyến

Dương

Thêm
Bộ Tuyết Thật Khởi Khởi Dung

Vân  

Trường

Phương 

Loan
Lan

CN 6/9
X. 

Long

Giang

Duyên

Đức

Thanh
Hương Đào Liên Minh Hương Trang Tuyết Vĩnh Lực Thủy Thanh Oanh Trinh Vương Khánh Dung

Nhất

(Thật)

Thinh

(TT)
Duyên Hài

Oanh  

Tiếp

Vân 

Trường
Thoa

Yªn L¹c, ngµy  20 th¸ng 8 n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân 

lực kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ 

chuyên môn, chứng chỉ hành nghề tương 

đương để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D kt. Gi¸m ®èc

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Văn Hiếu

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 31  tháng 08  đến 06 tháng 09 năm 2020 

Trùc 24 giê
Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK Trùc Cấp cứu Trùc Nội Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o vÖ
L¸i 

xe

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quang+ 

T.Trú

Đọc 

Xquang
Siêu âm XN

Trực 

dịch



         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP Dược

2 24/8 Thắng
Khởi

Thảo
Duyên Long Đào Lượng Minh Giáp Trịnh Kiên Châm Thịnh Linh Bách Yến Hạnh Tuyến Bộ Mận Nam Khởi Khởi Dung

Vân  

Trường

3 25/8 Hiếu
Thịnh

Luận
Luyến Hương Oanh Thái Hồng Hương Hà Tuyết Giang Nghị Sinh Phúc Oanh Luyến Hồng Khánh Mai

Đức

(Thật)
Thịnh Thịnh Huyền

Oanh  

Tiếp

4 26/8 Ngân
Giang

Duyên
Huệ Vinh Tuyết Vương Nhàn Én Phương Phòng Lụa Phương Phú Hồng Hậu Trinh Vương Bộ Hằng Thật Phương Duyên Nhung

Phương 

Loan

5 27/8 X. Long
Khởi

Thảo
Trang Quý Giang Tươi Liên T.Anh Trang Kiên Vĩnh Thịnh Linh Thanh Anh Phương Tuyến Khánh Tuyết Hải Khởi Khởi Hài

Vân  

Trường

6 28/8 T. Long
Xuân

Đồng
Nhung Long Đào Lượng Thúy Giáp Dũng Tuyết Duyên Mến Thủy Khoa Hoa Tú Vương Bộ Dung Nam

Thịnh

(TT)
Xuân Bắc

Oanh  

Tiếp

T7 29/8 Thắng
Chính

Huyền

Thủy

Linh
Hương Oanh Thái Minh Hương Trịnh Phòng Châm Lực Nga Bách Hằng Xuân

Dương

Thêm
Khánh Hiền

Nhất

(Hải)
Bách Chính Nhung

Phương  

Loan

Oanh

Tiếp
Lan

CN 30/8 Hiếu
Thịnh

Trung

Dịu

Bích
Vinh Tuyết Vương Hồng Én Hà Kiên Giang Luân Hương Phúc Yến Hạnh Hồng Bộ Quỳnh

Đức

(Thật)
Thịnh Thịnh Dung

Vân  

Trường

Phương

Loan
Thoa

XN
Trực 

dịch

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 25  tháng 08  đến 30 tháng 08 năm 2020 

Trùc 24 giê
Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK Trùc Cấp cứu Trùc Nội Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o vÖ
L¸i 

xe

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quang+ 

T.Trú

Đọc 

Xquang

kt. Gi¸m ®èc

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Văn Hiếu

Siêu âm

Yªn L¹c, ngµy  20 th¸ng 8 n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân 

lực kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ 

chuyên môn, chứng chỉ hành nghề tương 

đương để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D



         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP Dược

2 17/8 X. Long
Thịnh

Giang
Dịu Quý Oanh Thái Liên Hương Trang Phòng Vĩnh Phương Linh Hiệu Hằng Xuân Tuyến Khánh Hằng Nam Thịnh Thịnh Huyền

Phương  

Loan

3 18/8 T. Long
Duyên

Luận
Duyên Vinh Tuyết Vương Thúy Én Dũng Kiên Duyên Thịnh Sinh Khoa Yến Hạnh Vương Bộ Tuyết

Nhất

(Hải)
Vương Duyên Huyền

Vân  

Trường

4 19/8 Thắng
Khởi

Thảo
Luyến Long Giang Tươi Minh T.Anh Trịnh Tuyết Châm Nghị Thủy Bách Oanh Luyến Hồng Khánh Dung

Đức

(Thật)
Khởi Khởi Nhung

Oanh  

Tiếp

5 20/8 Hiếu
Thịnh

Trung
Huệ Hương Đào Lượng Hồng Giáp Hà Phòng Giang Phương Linh Phúc Hậu Trinh Tuyến Bộ Hiền Thật Thịnh Thịnh Dung

Phương  

Loan

6 21/8 Ngân
Chính

Huyền
Trang Quý Oanh Thái Nhàn Hương Phương Kiên Lụa Mến Phú Hồng Anh Phương Hồng Khánh Quỳnh Nam

Thịnh

(TT)
Chính Hài

Vân 

Trường

T7 22/8
X. 

Long

Xuân

Đồng

Thủy

Linh
Vinh Tuyết Vương Liên Én Trang Tuyết Vĩnh Luân Nga Hiệu Hoa Tú

Dương

Thêm
Bộ Hải Hải Vương Xuân Bắc

Oanh 

Tiếp

Vân 

Trường
Thoa

CN 23/8
T. 

Long

Duyên

Giang

Đức

Thanh
Long Giang Tươi Thúy T.Anh Dũng Phòng Duyên Lực Hương Khoa Hằng Xuân Vương Khánh L. Anh

Nhất

(Hải)

Thịnh

(TT)
Duyên Nhung

Phương 

Loan

Oanh 

Tiếp
Vệ

Trùc PK Trùc Cấp cứu Trùc Nội

Trực 

dịch

 Gi¸m ®èc

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 17 tháng 08  đến 23 tháng 08 năm 2020 

Trùc 24 giê

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân 

lực kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ 

chuyên môn, chứng chỉ hành nghề tương 

đương để đảm bảo vị trí trực thay thế.

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Trung Long

L¸i 

xe

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quang+ 

T.Trú

Đọc 

Xquang
Siêu âm XN

Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

Yªn L¹c, ngµy 13 th¸ng 8 n¨m 2020 

B¶o vÖ

Trực 12 giờ

T. Phßng KH- §D



         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP Dược

2 10/8 Hiếu
Khởi

Đồng
Nhung

Vinh

(Quý)
Tuyết Vương Nhàn Én Hà Tuyết Giang

Nghị

(Phương)
Linh Phúc Hoa Tú Tuyến Bộ Dung Nam Khởi Khởi Dung

Oanh 

Tiếp

3 11/8 Ngân
Xuân

Luận
Dịu Long Giang

Tươi

( Vương)
Liên T.Anh Phương Phòng Lụa Phương Nga Hồng Hằng Hạnh Hồng Khánh Hiền Hải Phương Xuân Huyền

Phương 

Loan

4 12/8 X. Long
Thịnh

Trung
Thủy Hương Nhung Lượng Thúy Giáp Trang Kiên Vĩnh Thịnh Hương Hiệu Yến Xuân Vương Bộ Quỳnh

Nhất

(Hải)
Thịnh Thịnh Bắc

Vân  

Trường

5 13/8 T. Long
Giang

Duyên
Luyến Quý Đào Thái Thanh Hương Dũng Tuyết Duyên

Nghị

(Phương)
Linh

Khoa

(Bách)
Oanh Luyến Tuyến Khánh Hải

Đức

(Thật)

Thịnh

(TT)
Duyên Nhung

Oanh 

Tiếp

6 14/8 Thắng
Thịnh

Trung
Huệ

Vinh

(Quý)
Oanh Vương Minh Én Trịnh Phòng Châm Mến Sinh Bách Hậu Trinh Vương Bộ L. Anh Nam Thịnh Thịnh Dung

Phương

Loan

T7 15/8 Hiếu
Chính

Huyền
Trang Long Tuyết

Tươi

( Vương)
Hồng T.Anh Hà Kiên Giang Lực Phú Phúc Anh Phương

Dương

Thêm
Khánh Mận Thật

Thịnh

(TT)
Chính Hài

Vân 

Trường

Phương

Loan
Lan

CN 16/8 Ngân
Khởi

Thảo
Nhung Hương Giang Lượng Nhàn Giáp Phương Tuyết Lụa Luân Thủy Hồng Tuyết Hằng Hồng Bộ Mai Hải Khởi Khởi Bắc

Oanh 

Tiếp

Vân

Trường
Mai

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 10 tháng 08  đến 16 tháng 08 năm 2020 

Trùc 24 giê
Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK Trùc Cấp cứu Trùc Nội

Yªn L¹c, ngµy 06 th¸ng 8 n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân 

lực kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ 

chuyên môn, chứng chỉ hành nghề tương 

đương để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D  Gi¸m ®èc

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Trung Long

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quang+ 

T.Trú

Đọc 

Xquang
Siêu âm XN

Trực 

dịch

Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o vÖ
L¸i 

xe



         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP Dược

2 03/8 T. Long
Thịnh

Trung
Linh Long Đào

Tươi

( Vương)
Hồng T.Anh Huệ Minh Duyên Thịnh Linh

Khoa

(Bách)
Tuyết Hạnh Tuyến Khánh Quỳnh Nam Thịnh Thịnh Huyền Vân

3 04/8 Thắng
Khởi

Luận
Nhung Hương Oanh Lượng Nhàn Giáp Hà Tùng Châm

Nghị

(Phương)
Luyện Bách Hoa Xuân Vương Bộ Hải Thật Khởi Khởi Huyền Loan

4 05/8 Hiếu
Giang

Duyên
Trang Quý Tuyết Thái Liên Én Phương Minh Giang Phương Nga Phúc Hằng Duyên Hồng Khánh L. Anh Hải Phương Duyên Hài Trường

5 06/8 Ngân
Khởi

Thảo
Luyến

Vinh

(Quý)
Giang Vương Thúy Hương Trang Kiên Lụa Thịnh Linh Hồng Yến Phương Tuyến Bộ Mận

Nhất

(Hải)
Khởi Khởi Bắc Oanh

6 07/8 X. Long
Chính

Đồng
Dịu Long Nhung

Tươi

( Vương)
Thanh Én Dũng Kiên Vĩnh Mến Hương Hiệu Oanh Tú Hồng Khánh Mai Nam

Thịnh

(TT)
Chính Nhung Phương

T7 08/8
T. 

Long

Thịnh

Trung
Thủy Hương Đào Lượng Minh Hương Trịnh Phòng Duyên Luân Sinh

Khoa

(Bách)
Hậu Trinh

Dương

Thêm
Bộ Hằng

Đức

(Thật)
Thịnh Thịnh Dung Oanh

Phương

Loan
Vệ

CN 09/8 Thắng
Giang

Duyên
Linh Quý Oanh Thái Hồng Én Huệ Kiên Châm Lực Phú Bách Anh Luyến Vương Khánh Tuyết Thật Bách Duyên Hài Loan

Vân

Trường
Thoa

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 03 tháng 08  đến 09 tháng 08 năm 2020 

Trùc 24 giê
Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK Trùc Cấp cứu Trùc Nội

Yªn L¹c, ngµy 30 th¸ng 7 n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân 

lực kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ 

chuyên môn, chứng chỉ hành nghề tương 

đương để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D  Gi¸m ®èc

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Trung Long

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quang+ 

T.Trú

Đọc 

Xquang
Siêu âm XN

Trực 

dịch

Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o vÖ
L¸i 

xe



         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP Dược

2 27/7 Thắng
Luận

Duyên
Huệ Long Giang Lượng Minh Giáp Trịnh Kiên Vĩnh Phương Linh

Khoa

(Bách)
Anh Duyên Vương Bộ L. Anh Nam Phương Duyên Nhung Phương

3 28/7 Ngân
Thịnh

Trung
Linh Hương Nhung Thái Hồng Hương  Đạo Phòng Giang Thịnh Phú Hồng Tuyết Trinh Hồng Khánh Mận

Đức

(Thật)
Thịnh Thịnh Huyền Vân

4 29/7 X. Long
Khởi

Thảo
Nhung

Vinh

(Quý)
Đào Vương Nhàn T.Anh Phương Phòng Châm

Nghị

(Phương)
Luyện Bách Hoa Luyến Vương Bộ Mai Thật Khởi Khởi Dung Loan

5 30/7 Ngân
Giang

Duyên
Luyến Quý Oanh

Tươi

( Vương)
P. Liên Én Hà Phòng Vĩnh Phương Linh Hiệu Hằng Tú Tuyến Khánh Hằng Hải Phương Duyên Hài Trường

6 31/7 Thắng
Thịnh

Trung
Trang Long Tuyết Lượng Thúy Giáp Trang Kiên Giang Mến Nga Phúc Yến Phương Vương Bộ Tuyết Nam Thịnh Thịnh Bắc Oanh

T7 1/8 Hiếu
Chính

Đồng
Dịu Hương Giang Thái Thanh Hương Dũng Tuyết Lụa Lực Hương

Khoa

(Bách)
Oanh Hạnh

Dương

Thêm
Khánh Dung

Nhất

(Hải)

Thinh

(TT)
Chính Nhung Oanh

Phựợng

Oanh
Mai

CN 2/8
X. 

Long

Khởi

Thảo
Huệ

Vinh

(Quý)
Nhung Vương Minh T.Anh Trịnh Kiên Vĩnh Luân Sinh Hồng Hậu Hằng Hồng Bộ Hiền

Đức

(Thật)
Khởi Khởi Dung Oanh

Thơm

Oanh
Lan

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 27 tháng 07  đến 02 tháng 08 năm 2020 

Trùc 24 giê
Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK Trùc Cấp cứu Trùc Nội

Yªn L¹c, ngµy  23  th¸ng 7 n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân 

lực kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ 

chuyên môn, chứng chỉ hành nghề tương 

đương để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D  Gi¸m ®èc

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Trung Long

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quang+ 

T.Trú

Đọc 

Xquang
Siêu âm XN

Trực 

dịch

Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o vÖ
L¸i 

xe



         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP Dược

2 20/7 X. Long
Khởi

Thảo
Dịu Hương Oanh Thái Thanh Hương Dũng Phòng Châm

Nghị

(Phương)
Linh Hiệu Hậu Duyên Vương Khánh Mai Nam Khởi Khởi Huyền Trường

3 21/7 T. Long
Thịnh

Trung
Huệ

Vinh

(Quý)
Tuyết Vương Minh T.Anh  Đạo Kiên Giang Phương Sinh Phúc Anh Hạnh Hồng Bộ Hằng

Nhất

(Hải)
Thịnh Thịnh Dung oanh

4 22/7 Ngân
Khởi

Luận
Linh Quý Giang

Tươi

( Vương)
Hồng Én Trịnh Phòng Lụa Thịnh Phú

Khoa

(Bách)
Tuyết Luyến Tuyến Khánh Tuyết

Đức

(Thật)
Khởi Khởi Nhung Phương

5 23/7 Thắng
Giang

Duyên
Luyến Long Nhung Lượng Nhàn Giáp Phương Kiên Vĩnh

Nghị

(Phương)
Linh Hồng Hoa Hằng Hồng Bộ Dung Thật

Thịnh

(TT)
Giang Huyền Loan

6 24/7 Hiếu
Chính

Đồng
Nhung Hương Đào Thái Liên Hương Hà Phòng Duyên Mến Luyện Bách Hằng Tú Tuyến Khánh Hiền Nam Bách Chính Hài Vân

T7 25/7
X. 

Long

Xuân

Huyền
Trang

Vinh

(Quý)
Oanh Vương Thúy T.Anh Trang Kiên Châm Luân Nga Hiệu Yến Phương

Dương

Thêm
Bộ Quỳnh Hải Vương Xuân Bắc Trường

Oanh

Tiếp
Thoa

CN 26/7
T. 

Long

Thịnh

Trung
Dịu Quý Tuyết

Tươi

( Vương)
Thanh Én Dũng Phòng Giang Lực Hương Phúc Oanh Hạnh Vương Khánh Hải

Nhất

(Hải)
Thịnh Thịnh Nhung Oanh

Phương

Loan
Vệ

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 20 tháng 07  đến 26 tháng 07 năm 2020 

Trùc 24 giê
Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK Trùc Cấp cứu Trùc Nội

Yªn L¹c, ngµy  16  th¸ng 7 n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân 

lực kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ 

chuyên môn, chứng chỉ hành nghề tương 

đương để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D KT. Gi¸m ®èc

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Văn Thắng

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quang+ 

T.Trú

Đọc 

Xquang
Siêu âm XN

Trực 

dịch

Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o vÖ
L¸i 

xe



         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP Dược

2 13/7 Thắng
Khởi

Thảo
Trang Quý Đào Vương Thúy T.Anh Trang Tuyết Châm Thịnh Hương Hồng Oanh Duyên Tuyến Khánh Tuyết Nam Khởi Khởi Huyền Loan

3 14/7 Hiếu
Thịnh

Trung
Dịu Long Giang

Tươi

( Vương)
Minh Én  Đạo Phòng Lụa

Nghị

(Phương)
Sinh Bách Hậu Phương Vương Bộ Dung Hải Thịnh Thịnh Bắc Vân

4 15/7 X. Long
Duyên

Luận
Huệ

Vinh

(Quý)
Hồng Lượng Hồng Giáp Dũng Kiên Duyên Phương Linh Hiệu Anh Luyến Tuyến Khánh Hiền

Nhất

(Hải)
Phương Duyên Hài Trường

5 16/7 T. Long
Khởi

Thảo
Luyến Hương Oanh Thái Liên Hương Trịnh Tuyết Vĩnh Thịnh Phú Phúc Tuyết Hạnh Hồng Bộ Quỳnh

Đức

(Thật)
Khởi Khởi Huyền Oanh

6 17/7 Ngân
Thịnh

Trung
Linh

Vinh

(Quý)
Tuyết Vương Thanh T.Anh Phương Phòng Lụa Mến Linh

Khoa

(Bách)
Hoa Hằng Vương Khánh Hải Nam Thịnh Thịnh Nhung Phương

T7 18/7 Thắng
Chính

Đồng
Nhung Quý Nhung

Tươi

( Vương)
Nhàn Én Hà Kiên Vĩnh Lực Luyện Hồng Hằng Tú

Dương

Thêm
Bộ L. Anh Thật

Thịnh

(TT)
Chính Dung Vân

Phương

Loan
Lan

CN 19/7 Hiếu
Duyên

Giang
Trang Long Đào Lượng Thúy Giáp Trang Tuyết Duyên Luân Nga Bách Yến Phương Hồng Khánh Mận Hải Bách Duyên Hài Loan

Vân

Trường
Mai

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 13 tháng 07  đến 19 tháng 07 năm 2020 

Trùc 24 giê
Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK Trùc Cấp cứu Trùc Nội

Yªn L¹c, ngµy  09  th¸ng 7 n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân 

lực kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ 

chuyên môn, chứng chỉ hành nghề tương 

đương để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D Gi¸m ®èc

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Trung Long

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quang+ 

T.Trú

Đọc 

Xquang
Siêu âm XN

Trực 

dịch

Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o vÖ
L¸i 

xe



         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP Dược

2 06/7 T. Long
Duyên

Luận
Nhung Quý Nhung

Tươi

( Vương)
Nhàn Én Hà Minh Giang Phương Linh Phúc Yến Duyên Thêm Bộ Hiền Nam Phương Duyên Huyền Trường

3 07/7 Ngân
Thịnh

Trung
Trang Long Đào Lượng Thúy Giáp Trang Phòng Lụa

Nghị

(Phương)
Nga

Khoa

(Bách)
Oanh Luyến Hồng Khánh Quỳnh Thật Thịnh Thịnh Huyền Phương

4 08/7 Thắng
Khởi

Thảo
Dịu Hương Hồng Thái Minh Hương Dũng Tuyết Vĩnh Thịnh Hương Hồng Hậu Phương Dương Bộ Hải Hải Khởi Khởi Bắc Loan

5 09/7 Hiếu
Giang

Duyên
Luyến

Vinh

(Quý)
oanh Vương Hồng T.Anh Trịnh Kiên Duyên Phương Linh Bách Anh Hạnh Vương Khánh L. Anh

Nhất

(Hải)
Phương Duyên Nhung Vân

6 10/7 X. Long
Chính

Đồng
Huệ Quý Tuyết

Tươi

( Vương)
Liên Én Đạo Phòng Châm Mến Sinh Hiệu Tuyết Luyến

Hồng
Bộ Mận Nam Bách Chính Dung Trường

T7 11/7
T. 

Long

Xuân

Huyền
Linh Long Nhung Lượng Thanh Giáp Phương Tuyết Giang Luân Phú Phúc Hoa Hằng

Dương

Thêm
Khánh Mai

Đức

(Thật)

Thinh

(TT)
Xuân Hài Phương

Vân

Trường
Vệ

CN 12/7 Ngân
Thịnh

Trung
Nhung Hương Giang Thái Nhàn Hương Hà Kiên Lụa

Nghị

(Phương

)

Luyện
Khoa

(Bách)
Hằng Tú Vương Bộ Hằng Thật Thịnh Thịnh Bắc Oanh

Oanh

Tiếp
Thoa

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 06 tháng 07  đến 12 tháng 07 năm 2020 

Trùc 24 giê
Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK Trùc Cấp cứu Trùc Nội

Yªn L¹c, ngµy  02  th¸ng 7 n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân 

lực kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ 

chuyên môn, chứng chỉ hành nghề tương 

đương để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D Gi¸m ®èc

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Trung Long

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quang+ 

T.Trú

Đọc 

Xquang
Siêu âm XN

Trực 

dịch

Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o vÖ
L¸i 

xe



         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP Dược

2 29/6 Hiếu
Luận

Duyên
Nhung Long Giang Thái Huệ Giáp Phương Minh Duyên Phương Linh Hiệu Hằng Duyên Tuyến Hồng Hải Nam Phương Duyên Huyền Oanh

3 30/6 X. Long
Thịnh

Trung
Trang Hương Tuyết Liên Liên Hương Dũng Tuyết Châm Thịnh Luyện Phúc Yến Luyến Vương Vương L. Anh

Đức

(Thật)
Thịnh Thịnh Huyền Trường

4 01/7 T. Long
Khởi

Thảo
Dịu

Vinh

(Quý)
Đào Vương Minh T.Anh Trang Kiên Giang

Nghị

(Phương)
Nga

Khoa

(Bách)
Oanh Tú Hòng Dương Mận Thật Khởi Khởi Dung Phương

5 02/7 Ngân
Giang

Duyên
Luyến Quý Hồng

Tươi

( Vương)
Nhàn Én Trịnh Phòng Lụa Phương Linh Hồng Hậu Phương Tuyến Thêm Mai Hải

Khởi

(TT)
Duyên Hài Loan

6 03/7 Thắng
Thịnh

Trung
Phượng Long Oanh Thái Thúy Giáp Đạo Tuyết Vĩnh Mến Hương Bách Anh Hạnh Hồng Vương Hằng Nam Thịnh Thịnh Bắc Vân

T7 04/7 Hiếu
Chính

Đồng
Đức Hương Giang Liên Hồng Hương Hà Kiên Duyên Thịnh Sinh Hiệu Tuyết Trinh

Dương

Thêm

Dương

Thêm
Tuyết

Nhất

(Hải)

Thịnh

(TT)
Chính Nhung Trường

Oanh

Tiếp
Thoa

CN 05/7
X. 

Long

Khởi

Thảo
Linh

Vinh

(Quý)
Tuyết Vương Huệ T.Anh Phương Phòng Châm Luân Thủy Phúc Hoa Hằng Vương Hồng Dung

Đức

(Thật)
Khởi Khởi Dung Oanh

Phương

Loan
Mai

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 29 tháng 06  đến 05 tháng 07 năm 2020 

Trùc 24 giê
Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK Trùc Cấp cứu Trùc Nội

Yªn L¹c, ngµy  25  th¸ng 06 n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân 

lực kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ 

chuyên môn, chứng chỉ hành nghề tương 

đương để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D Gi¸m ®èc

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Trung Long

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quang+ 

T.Trú

Đọc 

Xquang
Siêu âm XN

Trực 

dịch

Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o vÖ
L¸i 

xe



         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP Dược

2 22/6 Ngân
Chính

Thảo
Linh Hương Hồng Liên Hồng Hương Hà Minh Lụa Phương Linh Bách Hoa Duyên Tuyến Bộ Mận Nam Phương Chính Huyền Oanh

3 23/6 Thắng
Luận

Duyên
Nhung

Vinh

(Quý)
Oanh Vương Huệ T.Anh Phương Kiên Vĩnh

Nghị

(Phương)
Thủy Hiệu Hằng Hằng Vương Khánh Mai

Nhất

(Hải)
Vương Duyên Hài Vân

4 24/6 Hiếu
Thịnh

Trung
Thủy Quý Giang

Tươi

( Vương)
Liên

Huy

(Thiệu)
Dũng Phòng Duyên Thịnh Luyện Phúc Yến Trinh Hòng Bộ Hằng

Đức

(Thật)
Thịnh Thịnh Bắc Loan

5 25/6 X. Long
Khởi

Đồng
Luyến Long Tuyết Thái Minh Giáp Trang Tuyết Châm Phương Linh Giang Oanh Xuân Tuyến Khánh Tuyết Thật Khởi Khởi Huyền Trường

6 26/6 T. Long
Chính

Thảo
Dịu Hương Đào Liên Nhàn Hương Đạo Kiên Giang Mến Nga

Khoa

(Bách)
Hậu Tú Hồng Bộ Dung Nam

Thinh

(TT)
Chính Dung Phương

T7 27/6 Ngân
Xuân

Huyền
Huệ

Vinh

(Quý)
Hồng Vương Thúy T.Anh Én Phòng Lụa Luân Hương Thanh Anh Hạnh

Dương

Thêm
Khánh Hiền Hải Vương Xuân Nhung Oanh

Phương

Loan
Lan

CN 28/6 Thắng
Thịnh

Trung
Đức Quý Oanh

Tươi

( Vương)
Hồng

Huy

(Thiệu)
Trịnh Tuyết Vĩnh

Nghị

(Phương

)

Sinh Hồng Tuyết Luyến Vương Bộ Quỳnh
Nhất

(Hải)
Thịnh Thịnh Bắc Loan

Vân

Trường
Vệ

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 22 tháng 06  đến 28  tháng 06 năm 2020 

Trùc 24 giê
Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK Trùc Cấp cứu Trùc Nội

Yªn L¹c, ngµy  18 th¸ng 06 n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân 

lực kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ 

chuyên môn, chứng chỉ hành nghề tương 

đương để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D Gi¸m ®èc

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Trung Long

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quang+ 

T.Trú

Đọc 

Xquang
Siêu âm XN

Trực 

dịch

Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o vÖ
L¸i 

xe



         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP Dược

2 15/6 X. Long
Thịnh

Thảo
Đức

Vinh

(Quý)
Tuyết

Tươi

( Vương)
Thúy T.Anh Trịnh Minh Châm Thịnh Linh Hồng Tuyết Duyên Vương Bộ Hằng Nam Thịnh Thịnh Hài Loan

3 16/6 T. Long
Luận

Duyên
Linh Quý Đào Lượng Hồng

Huy

(Thiệu)
Hà Phòng Giang Phương Sinh Bách Hoa Luyến Tuyến Nghị Tuyết Hải Phương Duyên Huyền Phương

4 17/6 Ngân
Khởi

Đồng
Nhung Long Hồng Thái Huệ Giáp Phương Tuyết Lụa

Nghị

(Phương)
Thủy Hiệu Hằng Hằng Vương Khánh Dung

Nhất

(Hải)
Khởi Khởi Dung Oanh

5 18/6 Thắng
Chính

Trung
Luyến Hương Oanh Liên P. Liên Hương Dũng Kiên Vĩnh Thịnh Linh Phúc Yến Trinh Hồng Bộ Hiền

Đức

(Thật)

Thinh

(TT)
Chính Hài Vân

6 19/6 Hiếu
Thịnh

Thảo
Thủy

Vinh

(Quý)
Giang Vương Nhàn T.Anh Đạo Phòng Duyên Mến Luyện Giang Oanh Xuân Tuyến Nghị Quỳnh Nam Thịnh Thịnh Bắc Loan

T7 20/6
X. 

Long

Luận

Duyên
Dịu Quý Tuyết

Tươi

( Vương)
Minh

Huy

(Thiệu)
Trang Tuyết Châm Phương Nga

Khoa

(Bách)
Hậu Tú

Dương

Thêm
Khánh Hải Thật Phương Duyên Nhung Phương

Vân

Trường
Mai

CN 21/6
T. 

Long

Khởi

Đồng
Huệ Long Đào Lượng Thúy Giáp Én Kiên Giang Luân Hương Thanh Anh Hạnh Hồng Bộ L. Anh Hải Khởi Khởi Dung Trường

Oanh

Tiếp
Thoa

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 15 tháng 06  đến 21  tháng 06 năm 2020 

Trùc 24 giê
Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK Trùc Cấp cứu Trùc Nội

Yªn L¹c, ngµy  11 th¸ng 06 n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân 

lực kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ 

chuyên môn, chứng chỉ hành nghề tương 

đương để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D Gi¸m ®èc

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Trung Long

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quang+ 

T.Trú

Đọc 

Xquang
Siêu âm XN

Trực 

dịch

Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o vÖ
L¸i 

xe



         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP Dược

2 08/6 Thắng
Khởi

Đồng
Huệ Quý Nhung Thái Nhàn

Huy

(Thiệu)
Én Minh Vĩnh Phương Linh Thanh Anh Hạnh Vương Khánh Dung Nam Khởi Khởi Huyền Vân

3 09/6 Hiếu
Chính

Trung
Đức Long Oanh Liên Minh Giáp Trịnh Tuyết Duyên

Nghị

(Phương)
Hương Hồng Tuyết Duyên Tuyến Bộ Hiền Thật

Khởi

(TT)
Chính Bắc Loan

4 10/6 X. Long
Thịnh

Thảo
Luyến Hương Giang Vương Hồng Hương Hà Kiên Châm Thịnh Sinh Bách Hoa Luyến Hồng Nghị Quỳnh Hải Thịnh Thịnh Hươền Trường

5 11/6 T. Long
Luận

Duyên
Linh

Vinh

(Quý)
Tuyết

Tươi

( Vương)
Huệ T.Anh Phương Phòng Giang Phương Linh Hiệu Hằng Hằng Vương Khánh Hải Thật

Thịnh

(TT)
Duyên Hài Phương

6 12/6 Ngân
Khởi

Đồng
Nhung Quý Hồng Lượng P. Liên

Huy

(Thiệu)
Đạo Tuyết Lụa Mến Thủy Phúc Yến Hạnh Tuyến Bộ L. Anh Nam Khởi Khởi Dung Oanh

T7 13/6 Thắng
Xuân

Huyền
Thủy Long Oanh Thái Nhàn Giáp Dũng Kiên Vĩnh Luân Luyện Giang Oanh Xuân

Dương

Thêm
Nghị Mận

Đức

(Thật)

Thinh

(TT)
Xuân Nhung Vân

Oanh

Tiếp
Vệ

CN 14/6 Hiếu
Chính

Trung
Dịu Hương Giang Liên Minh Hương Trang Phòng Duyên

Nghị

(Phương

)

Nga
Khoa

(Bách)
Hậu Tú Hồng Khánh Mai Thật

Khởi

(TT)
Chính Bắc Trường

Phương

Loan
Lan

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 08  tháng 06  đến 14  tháng 06 năm 2020 

Trùc 24 giê
Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK Trùc Cấp cứu Trùc Nội

Yªn L¹c, ngµy  04 th¸ng 06 n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân 

lực kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ 

chuyên môn, chứng chỉ hành nghề tương 

đương để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D Gi¸m ®èc

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quang+ 

T.Trú

Đọc 

Xquang
Siêu âm XN

Trực 

dịch

Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o vÖ
L¸i 

xe



         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP Dược

2 01/6 T. Long
Thịnh

Lượng
Dịu Long Hồng Vương Thúy Giáp Dũng Minh Giang Thịnh Linh Giang Hậu Duyên Hiệp Nghị Quỳnh Nam Thịnh Thịnh Hài Phương

3 02/6 Ngân
Luận

Duyên
Huệ Hương Đào

Tươi

( Vương)
Nhàn Hương Trang Kiên Lụa Phương Nga Thanh Anh Tú Hồng Khánh Hải

Đức

(Thật)
Phương Duyên Huyền Oanh

4 03/6 Thắng
Trung

Khoa
Đức

Vinh

(Quý)
Nhung Thái Hồng T.Anh Trịnh Phòng Vĩnh

Nghị

(Phương)
Hương Hồng Tuyết Hạnh Tuyến Bộ L. Anh Thật

Thinh

(TT)
Hồng Dung Vân

5 04/6 Hiếu
Khởi

Huy
Luyến Quý Oanh Liên P. Liên Én Hà Tuyết Duyên Thịnh Linh Bách Hoa Luyến Vương Nghị Mận Hải Khởi Khởi Hài Loan

6 05/6 X. Long
Chính

Đồng
Linh Long Giang Vương Huệ Giáp Phương Kiên Châm Mến Sinh Hiệu Hằng Hằng Hiệp Khánh Mai Nam Vương Chính Bắc Trường

T7 06/6
T. 

Long

Thịnh

Lượng
Nhung Hương Tuyết

Tươi

( Vương)
Minh Hương Đạo Phòng Giang Lực Thủy Phúc Yến Trinh

Dương

Thêm
Bộ Hằng Thật Thịnh Thịnh Nhung Oanh

Phương

Loan
Thoa

CN 07/6 Ngân
Luận

Duyên
Thủy

Vinh

(Quý)
Hồng Thái Thúy T.Anh Dũng Tuyết Lụa Luân Luyện Giang Oanh Xuân Hồng Nghị Tuyết

Đức

(Thật)

Thinh

(TT)
Duyên Dung Phương

Vân

Trường
Mai

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 01  tháng 06  đến 07  tháng 06 năm 2020 

Trùc 24 giê
Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK Trùc Cấp cứu Trùc Nội

Yªn L¹c, ngµy  26 th¸ng 05 n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân 

lực kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ 

chuyên môn, chứng chỉ hành nghề tương 

đương để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D Gi¸m ®èc

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quang+ 

T.Trú

Đọc 

Xquang
Siêu âm XN

Trực 

dịch

Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o vÖ
L¸i 

xe

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân 

lực kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ 

chuyên môn, chứng chỉ hành nghề tương 

đương để đảm bảo vị trí trực thay thế.

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Trung Long



         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP Dược

2 25/5 Hiếu
Khởi

Huy
Dịu Hương Giang

Tươi

( Vương)
Minh Hương Đạo Minh Duyên

Nghị

(Phương)
Linh Phúc Oanh Duyên Hồng Bộ L. Anh Nam Khởi Khởi Huyền Phương

3 26/5 X. Long
Thịnh

Lượng
Trang

Vinh

(Quý)
Tuyết Thái Thúy T.Anh Dũng Phòng Châm Thịnh Luyện Giang Hậu Xuân Tuyến Nghị Mận

Nhất

(Hải)
Thịnh Thịnh Hài Oanh

4 27/5 T. Long
Luận

Khoa
Huệ Quý Hồng Liên Nhàn Én Trang Tuyết Giang Phương Nga Thanh Anh Tý Hiệp Khánh Mai

Đức

(Thật)

Thinh

(TT)
Phương Bắc Loan

5 28/5 Ngân Trung Luyến Long Đào Vương Hồng Giáp Trịnh Kiên Lụa
Nghị

(Phương)
Linh Hồng Tuyết Hạnh Hồng Bộ Hằng Thật Vương Hồng Huyền Trường

6 29/5 Thắng
Xuân

Trung
Đức Hương Nhung

Tươi

( Vương)
P. Liên Hương Hà Phòng Vĩnh Mến Hương Bách Hoa Luyến Hiệp Nghị Tuyết Nam Bách Xuân Dung Phương

T7 30/5 Hiếu
Chính

Đồng
Linh

Vinh

(Quý)
Oanh Thái Huệ T.Anh Phương Tuyết Duyên Luân Sinh Hiệu Hằng Hằng

Dương

Thêm
Khánh Dung Hải

Thinh

(TT)
Chính Nhung Vân

Vân

Trường
Vệ

CN 31/5
X. 

Long

Khởi

Huy
Nhung Quý Giang Liên Minh Én Đạo Kiên Châm Lực Thủy Phúc Yến Trinh Vương Bộ Hiền Thật Khởi Khởi Bắc Loan

Oanh

Tiếp
Lan

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 18 tháng 05  đến 24 tháng 05 năm 2020 

Trùc 24 giê
Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK Trùc Cấp cứu Trùc Nội

Yªn L¹c, ngµy  21 th¸ng 05 n¨m 2020 

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quang+ 

T.Trú

Đọc 

Xquang
Siêu âm XN

Trực 

dịch

Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o vÖ
L¸i 

xe

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân 

lực kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ 

chuyên môn, chứng chỉ hành nghề tương 

đương để đảm bảo vị trí trực thay thế.

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Trung Long



         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP Dược

2 18/5 Ngân
Luận

Khoa
Nhung

Vinh

(Quý)
Oanh Thái Huệ T.Anh Phương Minh Lụa Phương Linh Hiệu Yến Trinh Hiệp Khánh Mai Nam Phương Phương Hài Hài

3 19/5 Thắng Trung Dịu Quý Giang Liên Minh Én Đạo Tuyết Vĩnh
Nghị

(Phương)
Thủy Phúc Oanh Duyên Vương Bộ Hằng

Nhất

(Hải)

Thịnh

(TT)
Phúc Huyền Huyền

4 20/5 Hiếu

Khởi

Thảo Thủy Long Tuyết Vương P. Liên Giáp Dũng Kiên Duyên Thịnh Luyện Giang Hậu Tú Hồng Nghị Tuyết
Đức

(Thật)
Khởi Khởi Dung Dung

5 21/5 X. Long
Thịnh

Lượng
Luyến Hương Hồng

Tươi

( Vương)
Thúy Hương Trang Phòng Châm Phương Linh Thanh Anh Xuân Tuyến Khánh Dung Thật Thịnh Thịnh Hài Hài

6 22/5 T. Long
Luận

Khoa
Trang

Vinh

(Quý)
Đào Thái Nhàn T.Anh Trịnh Tuyết Giang Mến Nga Hồng Tuyết Hạnh Hồng Bộ Hiền Nam

Khởi

(TT)
Hồng Bắc Bắc

T7 23/5 Ngân
Xuân

Huyền
Huệ Quý Nhung Liên Hồng Én Hà Tùng Lụa Lực Hương Bách Hoa Luyến

Dương

Thêm
Nghị Quỳnh Hải

Thịnh

(TT)
Xuân Nhung Nhung

Oanh

Tiếp
Mai

CN 24/5 Thắng
Trung

Thảo
Linh Long Oanh Vương Huệ Giáp Phương Phòng Vĩnh Luân Sinh Hiệu Hằng Hằng Hiệp Khánh Hải Thật Vương Hiệu Dung Dung

Phương

Loan
Thoa

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 18 tháng 05  đến 24 tháng 05 năm 2020 

Trùc 24 giê

Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK Trùc Cấp cứu Trùc Nội

Kế 

Toán

Chụp X.

Quang+ 

T.Trú

Đọc 

Xquang
Siêu âm XN XN

Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o vÖ
L¸i 

xe

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân 

lực kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ 

chuyên môn, chứng chỉ hành nghề tương 

đương để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D Gi¸m ®èc

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Trung Long



         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP Dược

2 11/5 X. Long
Khởi

Huy
Huệ Quý Nhung Liên Hồng Én Hà Minh Châm Thịnh Linh Bách Hằng Hằng Hiệp Nghị Tuyết Nam Khởi Khởi Huyền Huyền

3 12/5 T. Long
Thịnh

Lượng
Nhung Long Hương Vương Huệ Giáp Phương Kiên Giang

Nghị

(Phương)
Sinh Hiệu Yến Trinh Hồng Khánh Dung Hải Thịnh Thịnh Hài Hài

4 13/5 Ngân
Luận

Khoa
Thủy Hương Oanh

Tươi

( Vương)
Minh Hương Đạo Phòng Lụa

H. 

Phương
Thủy Giang Oanh Duyên Tuyến Bộ Hiền

Nhất

(Hải)

Thinh

(TT)
Phương Bắc Bắc

5 14/5 Thắng
Trung

Thảo
Luyến

Vinh

(Quý)
Giang Thái P. Liên T.Anh Dũng Tuyết Vĩnh Thịnh Linh Phúc Hậu Tú Hiệp Nghị Quỳnh

Đức

(Thật)

Khởi

(TT)
Phúc Huyền Huyền

6 15/5 Hiếu
Khởi

Huy
Dịu Quý Tuyết Liên Thúy Én Trang Kiên Duyên Mến Lươến Thanh Anh Xuân Vương Khánh Hải Nam Khởi Khởi Dung Dung

T7 16/5
X. 

Long

Xuân

Huyền
Trang Long Hồng Vương Nhàn Giáp Trịnh Tùng Châm Luân Nga Hồng Tuyết Hạnh

Dương

Thêm
Bộ L. Anh Thật Vương Xuân Nhung Nhung

Phương

Loan
Vệ

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 11 tháng 05  đến 17 tháng 05 năm 2020 

Trùc 24 giê

Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK Trùc Cấp cứu Trùc Nội

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quang+ 

T.Trú

Đọc 

Xquang
Siêu âm XN XN

Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o vÖ
L¸i 

xe

Yªn L¹c, ngµy  14  th¸ng 05 n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân lực 

kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ chuyên 

môn, chứng chỉ hành nghề tương đương 

để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D Gi¸m ®èc

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Trung Long



CN 17/5
T. 

Long

Thịnh

Lượng
Huệ Hương Đào

Tươi

( Vương)
Hồng Hương Hà Tuyết Giang Lực Hương Bách Hoa Luyến Hồng Nghị Mận Hải Thịnh Thịnh Bắc Bắc

Vân

Trường
Lan

         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP Dược

2 4/5 Thắng
Thịnh

Lượng
Huệ Long Đào Vương Nhàn Hương Trịnh Minh Vĩnh

Nghị

(Phương)
Linh Hồng Hoa Luyến Vương Bộ Hiền Nam Thịnh Thịnh Hài Hài

3 5/5 Hiếu
Duyên

Trung
Nhung Hương Nhung

Tươi

( Vương)
Hồng T.Anh Hà Phòng Duyên Thịnh Hương

Khoa

(Bách)
Hằng Hằng Hồng Nghị Quỳnh Thật

Khởi

(TT)
Duyên Huyền Huyền

4 6/5 X. Long
Khởi

Luận
Phượng

Vinh

(Quý)
Hương Thái Huệ

Huy

(Thiệu)
Phương Tuyết Châm

H. 

Phương
Sinh Bách Yến Trinh Hiệp Bộ Hải Hải Khởi Khởi Dung Dung

5 7/5 T. Long
Thịnh

Lượng
Luyến Quý Oanh Liên Minh Én Đạo Kiên Giang

Nghị

(Phương)
Linh Hiệu Oanh Duyên Tuyến Nghị L. Anh

Nhất

(Hải)
Thịnh Thịnh Hài Hài

6 8/5 Ngân
Xuân

Huyền
Thủy Long Giang Vương P. Liên Giáp Dũng Phòng Lụa Mến Thủy Phúc Hậu Xuân Hồng Bộ Mận Nam Vương Xuân Bắc Bắc

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 04 tháng 05  đến 10 tháng 05 năm 2020 

Trùc 24 giê

Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK Trùc Cấp cứu Trùc Nội

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quang+ 

T.Trú

Đọc 

Xquang
Siêu âm XN XN

Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o vÖ
L¸i 

xe

Yªn L¹c, ngµy  07  th¸ng 05 n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân lực 

kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ chuyên 

môn, chứng chỉ hành nghề tương đương 

để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D Gi¸m ®èc

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Trung Long



T7 9/5 Thắng
Chính

Đồng
Dịu Hương Tuyết

Tươi

( Vương)
Thúy Hương Trang Tuyết Vĩnh Lực Luyện Giang Anh Tú

Dương

Thêm
Nghị Mai

Đức

(Thật)

Thịnh

(TT)
Chính Nhung Nhung

Vân

Trường
Thoa

CN 10/5 Hiếu
Duyên

Trung
Trang

Vinh

(Quý)
Hồng Thái Nhàn T.Anh Trịnh Kiên Duyên Luân Nga Thanh Tuyết Hạnh Vương Bộ Hằng Thật

Khởi

(TT)
Duyên Dung Dung

Oanh

Tiếp
Mai

         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP Dược

2 27/4 T. Long
Khởi

Luận
Trang Hương Hồng

Tươi

( Vương)
Thúy Én Trang Minh Giang

H. 

Phương
Linh Thanh Tuyết Hạnh Tuyến Nghị Hải Nam Khởi Khởi Huyền Huyền

3 28/4 Ngân
Xuân

Huyền
Huệ

Vinh

(Quý)
Đào Thái Hồng Giáp Trịnh Tuyết Lụa

Nghị

(Phương)
Nga Hồng Hoa Luyến Vương Bộ L. Anh

Đức

(Thật)

Khởi

(TT)
Xuân Dung Dung

4 29/4 Thắng
Thịnh

Lượng
Nhung Quý Hương Liên Nhàn Hương Hà Kiên Vĩnh Luân Hương

Khoa

(Bách)
Hằng Hằng Hiệp Nghị Mận Thật Thịnh Thịnh Bắc Bắc

5 30/4 Hiếu
Chính

Đồng
Luyến Long Nhung Vương Huệ T.Anh Phương Phòng Duyên Thịnh Linh Bách Yến Trinh Tuyến Bộ Mai Hải Bách Chính Hài Hài

Phương

Loan
Mai

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 27tháng 04 đến 03 tháng 05 năm 2020 

Trùc 24 giê

Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK Trùc Cấp cứu Trùc Nội

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quang+ 

T.Trú

Đọc 

Xquang
Siêu âm XN XN

Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o vÖ
L¸i 

xe

Yªn L¹c, ngµy  23 th¸ng 04 n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân lực 

kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ chuyên 

môn, chứng chỉ hành nghề tương đương 

để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D Gi¸m ®èc

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Trung Long



6 1/5
X. 

Long

Duyên

Trung
Phượng Hương Oanh

Tươi

( Vương)
Minh

Huy

(Thiệu)
Đạo Tuyết Châm Mến Sinh Hiệu Oanh Duyên Hồng Nghị Hằng Nam

Thịnh

(TT)
Duyên Huyền Huyền

Vân

Trường
Thoa

T7 2/5
T. 

Long

Xuân

Huyền
Thủy

Vinh

(Quý)
Giang Thái P. Liên Én Dũng Kiên Giang  Lực Thủy Phúc Hậu Xuân

Dương

Thêm
Bộ Tuyết

Nhất

(Hải)

Khởi

(TT)
Xuân Nhung Nhung

Oanh

Tiếp
Lan

CN 3/5 Ngân
Khởi

Luận
Dịu Quý Tuyết Liên Thúy Giáp Trang Phòng Lụa

H. 

Phương
Luyện Giang Anh Tú Hiệp Nghị Dung

Đức

(Thật)
Khởi Khởi Bắc Bắc

Phương

Loan
Vệ

         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP Dược

2 20/4 Hiếu
Xuân

Giang
Thủy

Vinh

(Quý)
Tuyết Thái Huệ Giáp Dũng Minh Duyên Thịnh Linh Bách Anh Tú Hiệp Bộ Mận Nam Bách Xuân Hài Hài

3 21/4 X. Long
Duyên

Huy
Dịu Quý Hồng Lượng Minh Hương Trang Kiên Châm

H. 

Phương
Luyện Hiệu Tuyết Hạnh Tuyến Nghị Mai

Nhất

(Hải)
Phương Duyên Duyên Duyên

4 22/4 T. Long
Khởi

Luân
Huệ Long Đào Vương Thúy T.Anh Trịnh Phòng Giang

Nghị

(Phương)
Nga Thanh Hoa Luyến Hồng Bộ Hằng

Đức

(Thật)
Khởi Khởi Dung Dung

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 20 tháng 04 đến 26 tháng 04 năm 2020 

Trùc 24 giê

Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK Trùc Cấp cứu Trùc Nội

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quang+ 

T.Trú

Đọc 

Xquang
Siêu âm XN XN

Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o vÖ
L¸i 

xe

Yªn L¹c, ngµy  23 th¸ng 04 n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân lực 

kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ chuyên 

môn, chứng chỉ hành nghề tương đương 

để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D Gi¸m ®èc

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Trung Long



5 23/4 Ngân
Thịnh

Huyền
Luyến Hương Nhung

Khoa

(Thái)
Nhàn Én Hà Tuyết Lụa Luân Linh Hồng Hằng Hằng Vương Nghị Tuyết Thật Thịnh Thịnh Hài Hài

6 24/4 Thắng
Xuân

Giang
Nhung

Vinh

(Quý)
Hương Thái Hồng Giáp Phương Kiên Vĩnh Mến Hương Phúc Yến Trinh Hiệp Bộ Dung Nam

Thịnh

(TT)
Xuân Bắc Bắc

T7 25/4 Hiếu
Chính

Đồng
Phượng Quý Oanh Lượng Huệ Hương Đạo Phòng Duyên  Lực Sinh Bách Oanh Duyên

Dương

Thêm
Nghị Hiền Hải Bách Chính Nhung Nhung

Vân

Trường
Vệ

CN 26/4
X. 

Long

Duyên

Huy
Thủy Long Giang Vương Minh T.Anh Dũng Tuyết Châm Thịnh Thủy Hiệu Hậu Xuân Tuyến Bộ Quỳnh

Nhất

(Hải)
Vương Duyên Dung Dung

Oanh

Tiếp
Lam

         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP Dược

2 13/4 Ngân
Khởi

Huyền
Phượng Quý Giang Lượng Nhàn Hương Dũng Minh Lụa

Nghị

(Phương)
Linh Hồng Hậu Xuân Hồng Nghị Hằng Nam Khởi Khởi Huyền Huyền

3 14/4 Thắng
Thịnh

Luận
Thủy Long Tuyết Vương Hồng T.Anh Phương Phòng Duyên Luân Thủy Phúc Anh Rú Vương Bộ Tuyết Hải Thịnh Thịnh Hài Hài

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 13 tháng 04 đến 19 tháng 04 năm 2020 

Trùc 24 giê

Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK Trùc Cấp cứu Trùc Nội

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quang+ 

T.Trú

Đọc 

Xquang
Siêu âm XN XN

Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o vÖ
L¸i 

xe

Yªn L¹c, ngµy  16 th¸ng 04 n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân lực 

kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ chuyên 

môn, chứng chỉ hành nghề tương đương 

để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D Gi¸m ®èc

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Trung Long



4 15/4 Hiếu
Xuân

Giang
Dịu Hương Hồng

Khoa

(Thái)
Huệ Én Trang Tuyết Châm Thịnh Luyện Bách Tuyết Hạnh Tuyến Nghị Dung

Nhất

(Hải)
Bách Xuân Bắc Bắc

5 16/4 X. Long
Duyên

Huy
Luyến

Vinh

(Quý)
Đào Thái Minh Giáp Trịnh Kiên Giang

H. 

Phương
Linh Hiệu Hoa Luyến Hiệp Bộ Hiền

Đức

(Thật)
Phương Duyên Huyền Huyền

6 17/4 T. Long
Chính

Đồng
Huệ Quý Nhung Lượng Thúy Hương Hà Phòng Lụa Mến Nga Thanh Hằng Hằng Hồng Nghị Quỳnh Nam

Thịnh

(TT)
Chính Dung Dung

T7 18/4 Ngân
Khởi

Huyền
Nhung Long Hương Vương Nhàn T.Anh Đạo Tuyết Duyên

Nghị

(Phương

)

Hương Hồng Yến Trinh
Dương

Thêm
Bộ Hải Thật Khởi Khởi Nhung Nhung

Oanh

Tiếp
Mai

CN 19/4 Thắng
Thịnh

Luận
Phượng Hương Oanh

Khoa

(Thái)
Hồng Én Dũng Kiên Châm Luân Sinh Phúc Oanh Duyên Vương Nghị L. Anh Hải Thịnh Thịnh Bắc Bắc

Phương

Loan
Thoa

         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP Dược

2 06/4 Thắng
Thịnh

Đồng
Nhung Long Oanh Giang Minh Giáp Đạo Minh Duyên Thịnh Linh Hiệu Oanh Duyên Hiệp Bộ Dung Nam Thịnh Thịnh Hài Hài

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 06 tháng 04 đến 12 tháng 04 năm 2020 

Trùc 24 giê

Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK Trùc Cấp cứu Trùc Nội

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quang+ 

T.Trú

Đọc 

Xquang
Siêu âm XN XN

Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o vÖ
L¸i 

xe

Yªn L¹c, ngµy  09 th¸ng 04 n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân lực 

kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ chuyên 

môn, chứng chỉ hành nghề tương đương 

để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D Gi¸m ®èc

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Trung Long



3 07/4 X. Long
Chính

Luận
Phượng Hương Giang Thái Thúy

Huy

(Thiệu)
Phương Kiên Châm

H. 

Phương
Sinh Thanh Hậu Xuân Tuyến Nghị Hiền Thật Phương Chính Huyền Huyền

4 08/4 T. Long
Xuân

Duyên
Thủy

Vinh

(Quý)
Tuyết Lượng Nhàn Hương Dũng Phòng Giang

Nghị

(Phương)
Thủy Hồng Anh Tú Hồng Bộ Quỳnh Hải

Thịnh

(TT)
Duyên Dung Dung

5 09/4 Ngân
Khởi

Huyền
Luyến Quý Hồng Vương Hồng T.Anh Trang Tuyết Lụa Luân Linh Phúc Tuyết Hạnh Vương Nghị Hải

Nhất

(Hải)
Khởi Khởi Hài Hài

6 10/4 Hiếu
Thịnh

Đồng
Dịu Long Đào

Khoa

(Thái)
Huệ Én Trịnh Kiên Vĩnh Mến Luyện Bách Hoa Luyến Tuyến Bộ L. Anh Nam Thịnh Thịnh Bắc Bắc

T7 11/4
X. 

Long

Chính

Luận
Huệ Hương Nhung Giang Minh Giáp Hà Phòng Duyên Thịnh Nga Hiệu Hằng Hằng

Dương

Thêm
Nghị Mận

Đức

(Thật)

Thịnh

(TT)
Chính Nhung Nhung

Phương

Loan
Lan

CN 12/4
T. 

Long

Xuân

Duyên
Nhung

Vinh

(Quý)
Hương Thái Thúy

Huy

(Thiệu)
Đạo Tuyết Châm

H. 

Phương
 Hương Thanh Yến Trinh Hiệp Bộ Mai Thật Phương Xuân Dung Dung

Vân

Trường
Vệ

         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Yªn L¹c, ngµy  01 th¸ng 04 n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân lực 

kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ chuyên 

môn, chứng chỉ hành nghề tương đương 

để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D Gi¸m ®èc

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Trung Long



B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP Dược

2 30/3 X. Long
Thịnh

Trung
Linh Hương Hương

Tươi

(Vương)
Hồng T.Anh Hà Minh Lụa

Nghị

(Phương)
Linh Khoa Yến Trinh Hiệp Nghị Quỳnh Nam Thịnh Thịnh

3 31/3 T. Long
Duyên

Luận
Nhung

Vinh

(Quý)
Oanh Thái Huệ Én Phương Tuyết Vĩnh Thịnh Hươờn Hiệu Hậu Duyên Hồng Bộ Hải

Đức

(Thật)

Thịnh

(TT)
Duyên

4 01/4 Ngân
Khởi

Huyền
Phượng Quý Giang Lượng Minh Giáp Đạo Phòng Duyên

H. 

Phương
Sinh Hồng L. Anh Xuân Vương Nghị L. Anh Thật Khởi Khởi Hài Hài

5 02/4 Thắng
Thịnh

Đồng
Luyến Long Tuyết Vương Thúy

Huy

(Thiệu)
Dũng Kiên Châm

Nghị

(Phương

)

Linh Giang Tuyết Tú Hiệp Bộ Mận Hải Thịnh Thịnh Huyền Huyền
Phương

Loan
Lan

6 03/4 X. Long
Chính

Luận
Thủy Hương Hồng Thái Nhàn Hương Trang Tuyết Giang Mến Thủy Phúc Hoa Hạnh Tuyến Nghị Mai Nam

Thịnh

(TT)
Chính Dung Dung

T7 04/4
T. 

Long

Xuân

Duyên
Dịu

Vinh

(Quý)
Đào Lượng Hồng T.Anh Trịnh Phòng Lụa Lực Luyện Bách Hằng Luyến

Dương

Thêm
Bộ Hằng

Nhất

(Hải)
Bách Xuân Nhung Nhung

Vân

Trường
Mai

CN 05/4 Ngân
Khởi

Huyền
Huệ Quý Nhung Vương Huệ Én Hà Kiên Vĩnh Luận Nga Khoa Yến Hằng Hồng Nghị Tuyết

Đức

(Thật)
Khởi Khởi Bắc Bắc

Oanh

Tiếp
Thoa

Từ ngày 01tháng 04 đến 05 tháng 04 năm 2020 ( Thay thế lịch trực phát hành ngày 26/3/2020)

Trùc 24 giê

Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK Trùc Cấp cứu Trùc Nội

Yªn L¹c, ngµy  31 th¸ng 03 n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân lực 

kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ chuyên 

môn, chứng chỉ hành nghề tương đương 

để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D Gi¸m ®èc

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Trung Long

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quang

+ 

T.Trú

Đọc 

Xquang

Siêu 

âm
XN XN

Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o vÖ
L¸i 

xe





         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP

Dượ

c

2 30/3 X. Long
Thịnh

Trung
Linh Hương Hương

Tươi

(Vương)
Hồng T.Anh Hà Minh Lụa

Nghị

(Phương)
Linh Khoa Yến Trinh Hiệp Nghị Quỳnh Nam Thịnh Thịnh

3 31/3 T. Long
Duyên

Luận
Nhung

Vinh

(Quý)
Oanh Thái Huệ Én Phương Tuyết Vĩnh Thịnh Hươờn Hiệu Hậu Duyên Hồng Bộ Hải

Đức

(Thật)

Thịnh

(TT)
Duyên

4 01/4 Ngân
Khởi

Lượng
Phượng Quý Giang Liên Minh Giáp Đạo Phòng Duyên

H. 

Phương
Sinh Hồng L. Anh Xuân Vương Nghị L. Anh Thật Khởi Khởi Hài Hài

5 02/4 Thắng
Thịnh

Trung
Luyến Long Tuyết Vương Thúy

Huy

(Thiệu)
Dũng Kiên Châm

Nghị

(Phương

)

Linh Giang Tuyết Tú Hiệp Bộ Mận Hải Thịnh Thịnh Huyền Huyền
Phương

Loan
Lan

6 03/4 X. Long
Chính

Đồng
Trang Hương Hồng

Tươi

(Vương)
Nhàn Hương Trang Tuyết Giang Mến Thủy Phúc Hoa Hạnh Tuyến Nghị Mai Nam

Khởi

(TT)
Chính Dung Dung

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 30 tháng 03 đến 05 tháng 04 năm 2020

Trùc 24 giê

Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK
Trùc Cấp 

cứu 
Trùc Nội

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quan

g+ 

Trực 

trú

Đọc 

Xquan

g

Siêu 

âm
XN XN

Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o 

vÖ

L¸i 

xe



T7 04/4
T. 

Long

Xuân

Huyền
Dịu

Vinh

(Quý)
Đào Thái P. Liên T.Anh Trịnh Phòng Lụa Lực Luyện Bách Hằng Luyến

Dương

Thêm
Bộ Hằng

Nhất

(Hải)
Bách Xuân Nhung Nhung

Vân

Trường
Mai

CN 05/4 Ngân
Duyên

Luận
Huệ Quý Nhung Liên Hồng Én Hà Kiên Vĩnh Luận Nga Khoa Yến Hằng Hồng Nghị Tuyết

Đức

(Thật)

Thịnh

(TT)
Duyên Bắc Bắc

Oanh

Tiếp
Thoa

         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP

Dượ

c

2 23/3 T. Long
Duyên

Luận
Huệ

Vinh

(Quý)
Nhung Thái P. Liên

Huy

(Thiệu)
Trịnh Minh Châm

H. 

Phương
Linh Bách Hằng Hằng Vương Bộ L. Anh Nam Phương Duyên Duyên Duyên

3 24/3 Ngân
Khởi

Lượng
Linh Quý Hương Liên Hồng Hương Phương Tuyết Giang

Nghị

(Phương)
Nga Khoa Yến Trinh Hiệp Nghị Mận

Nhất

(Hải)
Khởi Khởi Khởi Khởi

4 25/3 Thắng
Thịnh

Trung
Nhung Long Oanh Vương Huệ T.Anh Hà Phòng Lụa Thịnh Hương Hiệu Hậu Duyên Tuyến Bộ Mai

Đức

(Thật)
Thịnh Thịnh Thịnh Thịnh

5 26/3 X. Long
Duyên

Luận
Luyến Hương Giang

Tươi

(Vương)
Minh Én Đạo Kiên Vĩnh

H. 

Phương
Linh Hồng L. Anh Xuân Hồng Nghị Hằng Thật Phương Duyên Duyên Duyên

6 27/3 T. Long
Xuân

Huyền
Phượng

Vinh

(Quý)
Tuyết Thái Thúy Giáp Dũng Tuyết Duyên Mến Sinh Giang Tuyết Tú Vương Bộ Tuyết Nam

Thịnh

(TT)
Xuân Xuân Xuân

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 23 tháng 03 đến 29 tháng 03 năm 2020

Trùc 24 giê

Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK
Trùc Cấp 

cứu 
Trùc Nội

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quan

g+ 

Trực 

trú

Đọc 

Xquan

g

Siêu 

âm

Siêu 

âm

Siêu 

âm

Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o 

vÖ

L¸i 

xe

Yªn L¹c, ngµy  26 th¸ng 03 n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân lực 

kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ chuyên 

môn, chứng chỉ hành nghề tương đương 

để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D Gi¸m ®èc

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Trung Long



T7 28/3 Ngân
Chính

Đồng
Trang Quý Hồng Liên Nhàn

Huy

(Thiệu)
Trang Phòng Châm Luân Thủy Phúc Hoa Hạnh

Dương

Thêm
Nghị Dung Hải

Thịnh

(TT)
Chính Chính Chính

Oanh

Tiếp
Thoa

CN 29/3 Thắng
Khởi

Lượng
Dịu Long Đào Vương P. Liên Hương Trịnh Kiên Giang Lực Luyện Bách Hằng Luyến Hiệp Bộ Hiền

Nhất

(Hải)
Khởi Khởi Khởi Khởi

Phương

Loan
Vệ

         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP

Dượ

c

2 16/3 Ngân
Khởi

Lượng
Dịu Quý Đào

Tươi

(Vương)
Nhàn Hương Trang Minh Vĩnh

Nghị

(Phương)
Linh Phúc Hoa Luyến Vương Nghị Mai Nam Khởi Khởi Khởi Khởi

3 17/6 Thắng
Thịnh

Trung
Huệ Long Nhung Liên P. Liên T. Anh Phương Tuyết Duyên Thịnh Luyện Bách Hằng Hằng Hiệp Bộ Hằng Hải Thịnh Thịnh Thịnh Thịnh

4 18/3 X. Long
Duyên

Luận
Linh Hương Hương Vương Hồng Giáp Trịnh Kiên Châm

H. 

Phương
Nga Thanh Yến Minh Tuyến Nghị Tuyết

Nhất

(Hải)
Phương Duyên Duyên Duyên

5 19/3 T. Long
Khởi

Lượng
Luyến

Vinh

(Quý)
Oanh

Tươi

(Vương)
Huệ

Huy

(Thiệu)
Hà Phòng Giang

Nghị

(Phương)
Linh Hiệu Oanh Duyên Hồng Bộ Dung

Đức

(Thật)
Khởi Khởi Khởi Khởi

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 16 tháng 03 đến 22 tháng 03 năm 2020

Trùc 24 giê

Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK
Trùc Cấp 

cứu 
Trùc Nội

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quan

g+ 

Trực 

trú

Đọc 

Xquan

g

Siêu 

âm

Siêu 

âm

Siêu 

âm

Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o 

vÖ

L¸i 

xe

Yªn L¹c, ngµy  19  th¸ng 03 n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân lực 

kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ chuyên 

môn, chứng chỉ hành nghề tương đương 

để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D Gi¸m ®èc

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Trung Long



6 20/3 Ngân
Chính

Đồng
Nhung Quý Giang Liên Minh Hương Đạo Tuyết Lụa Mến Hương Hồng Hậu Xuân Vương Nghị Hiền Nam

Thịnh

(TT)
Chính Chính Chính

T7 21/3 Thắng
Xuân

Huyền
Phượng Long Tuyết Vương Thúy T. Anh Dũng Tùng Vĩnh Thịnh Sinh Giang L. Anh Tú

Dương

Thêm
Bộ Quỳnh Thật Vương Xuân Xuân Xuân

Vân

Trường
Mai

CN 22/3 X. Long
Thịnh

Trung
Trang Hương Hồng

Tươi

(Vương)
Nhàn Giáp Trang Kiên Duyên Luân Thủy Phúc Tuyết Hạnh Hiệp Nghị Hải Hải Thịnh Thịnh Thịnh Thịnh

Oanh

Tiếp
Lan

         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP

Dượ

c

2 9/3 T. Long
Thịnh

Trung
Trang Long Hồng Thái Thúy Giáp Dũng Minh Giang

H. 

Phương
Linh Giang Tuyết Tú Hồng Bộ Tuyết Nam Thịnh Thịnh Thịnh Thịnh

3 10/3 Hiếu
Duyên

Luận
Dịu Hương Đào Vương Nhàn Huy Phương Kiên Lụa

Nghị

(Phương)
Thủy Phúc Hoa Hạnh Tuyến Nghị Dung Thật Vương Duyên Duyên Duyên

4 11/3 Ngân
Khởi

Lượng
Huệ

Vinh

(Quý)
Nhung

Tươi

(Vương)
P. Liên Én Trang Phòng Vĩnh Thịnh Luyện Bách Hằng Luyến Hiệp Bộ Hiền Hải Khởi Khởi Khởi Khởi

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 09 tháng 03 đến 15 tháng 03 năm 2020

Trùc 24 giê

Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK
Trùc Cấp 

cứu 
Trùc Nội

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quan

g+ 

Trực 

trú

Đọc 

Xquan

g

Siêu 

âm

Siêu 

âm

Siêu 

âm

Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o 

vÖ

L¸i 

xe

Yªn L¹c, ngµy  12  th¸ng 03 n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân lực 

kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ chuyên 

môn, chứng chỉ hành nghề tương đương 

để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D Gi¸m ®èc

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Trung Long



5 12/3 Thắng
Thịnh

Trung
Luyến Quý Hương Liên Hồng Hương Trịnh Tuyết Duyên

H. 

Phương
Linh Thanh Yến Hằng Vương Nghị Quỳnh

Nhất

(Hải)
Thịnh Thịnh Thịnh Thịnh

6 13/3 X. Long
Xuân

Huyền
Linh Long Oanh Thái Huệ T. Anh Hà Kiên Châm Mến Nga Hiệu Oanh Minh Tuyến Bộ Hải Nam

Khởi

(TT)
Xuân Xuân Xuân

T7 14/3
T. 

Long

Chính

Đồng
Nhung Hương Giang Vương Minh Giáp Đạo Phòng Giang Luân Hương Hồng Hậu Duyên

Dương

Thêm
Nghị L. Anh

Đức

(Thật)
Vương Chính Chính Chính

Phương

Loan
Vệ

CN 15/3 Hiếu
Duyên

Luận
Phượng

Vinh

(Quý)
Tuyết

Tươi

(Vương)
Thúy Huy Dũng Tuyết Lụa Lực Sinh Giang L. Anh Tú Hồng Bộ Mận Thật

Thịnh

(TT)
Duyên Duyên Duyên

Vân

oanh
Thoa

         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP

Dượ

c

2 2/3 Thắng
Khởi

Huy
Phượng Hương Oanh Vương Minh T. Anh Hà Minh Duyên Thịnh Linh Hồng L. Anh Trinh Vương Nghị Hiền Nam Khởi Khởi Khởi Khởi

3 3/3 X. Long
Duyên

Lượng
Trang

Vinh

(Quý)
Tuyết

Tươi

(Vương)
Thúy Én Phương Tuyết Châm

H. 

Phương
Sinh Giang Tuyết Duyên Hiệp Bộ Quỳnh

Đức

(Thật)
Phương Duyên Duyên Duyên

4 4/3 T. Long
Thịnh

Trung
Dịu Quý Hồng Liên Nhàn Hương Đạo Kiên Giang

Nghị

(Phương)
Thủy Phúc Hoa Hạnh Hồng Nghị Hải Thật Thịnh Thịnh Thịnh Thịnh

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 02 tháng 03 đến 08 tháng 03 năm 2020

Trùc 24 giê

Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK
Trùc Cấp 

cứu 
Trùc Nội

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quan

g+ 

Trực 

trú

Đọc 

Xquan

g

Siêu 

âm

Siêu 

âm

Siêu 

âm

Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o 

vÖ

L¸i 

xe

Yªn L¹c, ngµy  05  th¸ng 03 n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân lực 

kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ chuyên 

môn, chứng chỉ hành nghề tương đương 

để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D Gi¸m ®èc

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Trung Long



5 5/3 Hiếu
Duyên

Lượng
Luyến Long Đào Thái P. Liên T. Anh Trang Phòng Lụa Thịnh Linh Bách Hằng Luyến Tuyến Bộ L. Anh Hải Bách Duyên Duyên Duyên

6 6/3 Ngân
Chính

Đồng
Huệ Hương Nhung Vương Hồng Én Trịnh Tuyết Vĩnh Mến Luyện Thanh Yến Hằng Hiệp Nghị Mận Nam Vương Chính Chính Chính

T7 7/3 Thắng
Xuân

Huyền
Linh

Vinh

(Quý)
Hương

Tươi

(Vương)
Huệ Hương Hà Tùng Duyên Lực Nga Hiệu Oanh Trinh

Dương

Thêm
Bộ Mai

Nhất

(Hải)

Thịnh

(TT)
Xuân Xuân Xuân

Oanh

Vân
Lan

CN 8/3
X. 

Long

Khởi

Huy
Nhung Quý Giang Liên Minh T. Anh Đạo Kiên Châm Luân Hương Hồng Hậu Duyên Vương Nghị Hằng

Đức

(Thật)
Khởi Khởi Khởi Khởi

Phương

Loan
Mai

         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK
DP

Dượ

c

2 24/2 Hiếu
Thịnh

Trung
Linh

Vinh

(Quý)
Giang

Tươi

(Vương)
Huệ Hương Trang Minh Lụa

Nghị

(Phương)
Linh Hiệu Hậu Luyến Hiệp Bộ Hải Nam Thịnh Thịnh Thịnh Thịnh

3 25/2 Ngân
Khởi

Huy
Nhung Quý Oanh Liên Minh T. Anh Phương Kiên Vĩnh Thịnh Hương Hồng L. Anh Hằng Hồng Khánh L. Anh

Nhất

(Hải)
Khởi Khởi Khởi Khởi

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 24 tháng 02 đến 01 tháng 03 năm 2020

Trùc 24 giê

Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK
Trùc Cấp 

cứu 
Trùc Nội

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quan

g+ 

Trực 

trú

Đọc 

Xquan

g

Siêu 

âm

Siêu 

âm

Siêu 

âm

Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o 

vÖ

L¸i 

xe

Yªn L¹c, ngµy  27 th¸ng 02 n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân lực 

kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ chuyên 

môn, chứng chỉ hành nghề tương đương 

để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D Gi¸m ®èc

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Trung Long



4 26/2 Thắng
Duyên

Lượng
Trang Long Tuyết Thái Thúy Én Trịnh Tuyết Duyên

H. 

Phương
Sinh Giang Tuyết Trinh Vương Nghị Mận

Đức

(Thật)
Phương Duyên Duyên Duyên

5 27/2 X. Long
Khởi

Huy
Linh Hương Hồng Vương Nhàn Hương Hà Phòng Châm

Nghị

(Phương)
Linh Phúc Hoa Duyên Tuyến Bộ Mai Thật Khởi Khởi Khởi Khởi

6 28/2 T. Long
Xuân

Huyền
Dịu

Vinh

(Quý)
Đào

Tươi

(Vương)
P. Liên T. Anh Đạo Kiên Giang Mến Thủy Bách Hằng Hạnh Hồng Khánh Hằng Nam Bách Xuân Xuân Xuân

T7 29/2 Hiếu
Chính

Đồng
Huệ Quý Nhung Liên Hồng Én Trang Tùng Lụa Luân Luyện Thanh Yến Luyến

Hiệp

Thêm
Nghị Tuyết Hải

Thịnh

(TT)
Chính Chính Chính

Phương

Loan
Thoa

CN 1/3 Ngân
Thịnh

Trung
Linh Long Hương Thái Huệ Hương Trịnh Tuyết Vĩnh Lực Nga Hiệu Oanh Hằng Dương Bộ Dung

Nhất

(Hải)
Thịnh Thịnh Thịnh Thịnh

Oanh

Vân
Vệ

         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày 17 tháng 02 đến 23 tháng 02 năm 2020

Trùc 24 giê

Trực 12 giờ

Yªn L¹c, ngµy  20 th¸ng 02 n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân lực 

kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ chuyên 

môn, chứng chỉ hành nghề tương đương 

để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D Gi¸m ®èc

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Trung Long



B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK

Trực 

dịch

Dượ

c

2 17/2 X. Long
Khởi

Huy
Huệ Quý Hương Liên Hồng Én Hà Minh Châm

H. 

Phương
Linh Thanh Yến Duyên Tuyến Nghị Mận Nam Khởi Khởi Khởi Khởi

Thùy

Thu

3 18/2 T. Long
Thịnh

Trung
Linh Long Giang Thái Huệ Hương Phương Tuyết Giang

Nghị

(Phương)
Nga Hiệu Oanh Hạnh Hồng Bộ Mai Hải Thịnh Thịnh Thịnh Thịnh

Nhuận

Hải

4 19/2 Hiếu
Duyên

Lượng
Nhung Hương Oanh Vương Minh T. Anh Đạo Kiên Lụa Thịnh Hương Hồng Hằng Luyến Hiệp Khánh Hằng

Nhất

(Hải)
Vương Duyên Duyên Duyên

Hà

N. Loan

5 20/2 Ngân
Thịnh

Trung
Luyến

Vinh

(Quý)
Tuyết

Tươi

(Vương)
Thúy Én Trang Phòng Vĩnh

H. 

Phương
Linh Giang L. Anh Hằng Tuyến Nghị Tuyết

Đức

(Thật)
Thịnh Thịnh Thịnh Thịnh

Tuấn

Đức

6 21/2 Thắng
Chính

Đồng
Trang Quý Hồng Liên Nhàn Hương Hà Tuyết Duyên Mến Sinh Phúc Hoa Trinh Vương Bộ Dung Nam

Thịnh

(TT)
Chính Chính Chính

Hằng

Thơm

T7 22/2
X. 

Long

Duyên

Lượng
Dịu Long Đào Thái P. Liên T. Anh Đạo Tùng Châm Lực Thủy Bách Hậu Duyên

Hồng

Thêm
Khánh Hiền Thật Bách Duyên Duyên Duyên

Phương

Loan
Mai

CN 23/2
T. 

Long

Khởi

Huy
Huệ Hương Nhung Vương Hồng Én Trang Kiên Giang Luân Luyện Thanh Tuyết Hạnh Dương Nghị Quỳnh Hải Khởi Khởi Khởi Khởi

Oanh

Trường
Lan

Trực 12 giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK
Trùc Cấp 

cứu 
Trùc Nội

Yªn L¹c, ngµy  13 th¸ng 02 n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân lực 

kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ chuyên 

môn, chứng chỉ hành nghề tương đương 

để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D Gi¸m ®èc

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Trung Long

Kế 
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Chụp 
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Siêu 
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Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK
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vÖ

L¸i 
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         Së y tÕ vÜnh phóc

trung t©m y tÕ huyÖn yªn l¹c

B¸c sü §D BS ĐD BS ĐD BS ĐD BS ĐD B¸c sü
§D

Ngo¹i
BS NHS

§ D

CK

Dượ

c

2 10/2 Ngân
Duyên

Lượng
Huệ Long Nhung Thái P. Liên Giáp Trang Minh Vĩnh Thịnh Linh Bách Tuyết Hằng Vương Khánh Hằng Nam Bách Duyên Duyên Duyên

Nhuận 

Hải

3 11/2 Thắng
Thịnh

Trung
Dịu Hương Hương Vương Hồng Én Phương Kiên Duyên

H. 

Phương
Luyện Thanh Yến Trinh Hiệp Nghị Tuyết Thật Thịnh Thịnh Thịnh Thịnh

Hà 

Ng.Loan

4 12/2 X. Long
Khởi

Huy
Linh

Vinh

(Quý)
Giang

Tươi

(Vương)
Huệ Hương Trịnh Tuyết Châm

Nghị

(Phương)
Nga Hiệu Oanh Duyên Hồng Bộ Dung Hải Khởi Khởi Khởi Khởi

Tuấn 

Đức

5 13/2 T. Long
Duyên

Lượng
Luyến Quý Oanh Liên Minh T. Anh Hà Phòng Giang Thịnh Linh Hồng Hằng Hạnh Tuyến Khánh Hiền

Nhất

(Hải)

Thịnh

(TT)
Duyên Duyên Duyên

Hằng 

Thơm

6 14/2 Hiếu
Xuân

Luận
Nhung Long Tuyết Thái Thúy Én Đạo Kiên Lụa Mến Hương Giang L. Anh Luyến Hiệp Nghị Quỳnh Nam

Thịnh

(TT)
Xuân Xuân Xuân

Lệ 

Phượng

T7 15/2 Ngân
Chính

Đồng
Trang Hương Hồng Vương Nhàn Hương Dũng Tùng Vĩnh Luân Sinh Phúc Hoa Tú

Vương

Thêm
Bộ Hải

Đức

(Thật)
Vương Chính Chính Chính

Phương 

Loan
Vệ

CN 16/2 Thắng
Thịnh

Trung
Dịu

Vinh

(Quý)
Đào

Tươi

(Vương)
P. Liên T. Anh Trang Tuyết Duyên Lực Thủy Bách Hậu Hằng Dương Khánh L. Anh Thật Thịnh Thịnh Thịnh Thịnh

Vân 

Trường
Thoa

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 

Từ ngày10 tháng 02 đến 16 tháng 02 năm 2020

Trùc 24 giê Trực 

12 

giờ

Thø
Ngµy 

DL

Trùc 

L.§¹o

Trùc PK
Trùc Cấp 

cứu 
Trùc Nội

Dù 

phßng

Yªn L¹c, ngµy  06 th¸ng 02 n¨m 2020 

* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân lực 

kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ chuyên 

môn, chứng chỉ hành nghề tương đương 

để đảm bảo vị trí trực thay thế.

T. Phßng KH- §D Gi¸m ®èc

Kế 

Toán

Chụp 

X.

Quan

g+ 

Trực 

trú

Đọc 

Xquan

g

Siêu 

âm

Siêu 

âm

Siêu 

âm

Trực ĐY Trực Nhi Trùc  Ngo¹i Trùc khèi   S¶n- CK

B¶o 

vÖ

L¸i 

xe



* Lưu ý:

1. Trong trường hợp các khoa LS có BN 

cấp cứu cần hỗ trợ, BS trực khoa thông 

báo BS trực khoa KB tăng cường nhân lực 

kịp thời.

2. Trường hợp cán bộ có lý do đổi trực:    

a, Báo cáo trực lãnh đạo ngày hôm đó .  

b, Báo cáo phòng KH- ĐD.

3. Điều kiện đổi trực:

a, Có lý do chính đáng.

b, Cán bộ đổi trực phải có trình độ chuyên 

môn, chứng chỉ hành nghề tương đương 

để đảm bảo vị trí trực thay thế.

Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Trung Long






